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Thời gian: 09h00 – 11h30, thứ Sáu, ngày 17 tháng 3 năm 2023 
Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Thời gian Hoạt động 

08:30 – 09:00 Đăng ký đại biểu 

09:00 – 09:05 Giới thiệu khách mời 

09:05 – 09:20 Phát biểu khai mạc 

- PGS.TS. Nguyễn Đức Thành, Giám đốc, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế 
và Chiến lược Việt Nam (VESS) 

- Bà Nguyễn Thu Hương, Quản lý cấp cao, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam 

09:20 – 10:10 Trình bày nội dung kết quả nghiên cứu: “Hướng tới một hệ thống quản trị 
tài nguyên tốt hơn - Cách tiếp cận kinh tế chính trị” 

- ThS. Phạm Văn Long, Đại diện nhóm nghiên cứu 

10:10 – 10:20  Tiệc trà  

10:20 – 11:15 Thảo luận bàn tròn với nhóm chuyên gia (dự kiến) 
- PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược,  

Chính sách Tài nguyên Môi trường; Viện trưởng Viện Chính sách Kinh tế 
Môi trường 

- TS. Lê Cảnh Tuân, Khoa Địa chất - Trường Đại học Tài nguyên và  
Môi trường Hà Nội 

- Ông Tống Minh Hiểu, Phó Chủ tịch, Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, 
huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An 

- Điều phối thảo luận:  
- PGS.TS. Nguyễn Đức Thành, Giám đốc VESS 

11:15 – 11:55 Thảo luận mở với khách mời (Q & A) 

11:55 – 12:00 Bế mạc chương trình 

12:00 – 13:00 Ăn trưa tại khách sạn 

 

BAN TỔ CHỨC 
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HƯỚNG TỚI MỘT HỆ THỐNG 
QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN TỐT HƠN

CÁCH TIẾP CẬN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Nhóm Nghiên cứu Kinh tế Chính trị ngành Khai khoáng

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam (VESS)

Hà Nội, 17/3/2023
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Nội dung

� Giới thiệu 

� Khung phân tích 

� Vị trí của ngành công nghiệp khai thác trong nền kinh tế 
Việt Nam 

� Quản trị tài nguyên khoáng sản tại Việt Nam

� Nghiên cứu trường hợp khai thác đá hoa trắng tại Việt 
Nam 

� Kết luận và khuyến nghị chính sách
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GIỚI THIỆU
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Nội dung

� Kinh tế chính trị của ngành công nghiệp khai thác

� Mục tiêu nghiên cứu 

� Đối tượng nghiên cứu 

� Câu hỏi nghiên cứu
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Kinh tế chính trị học về ngành công nghiệp
khai thác

� Sự giàu có về tài nguyên thiên nhiên đưa một loạt các động lực cụ thể vào
nền kinh tế chính trị của một quốc gia bởi nó có thể mang lại các nguồn lợi
kinh tế khổng lồ một cách nhanh chóng từ việc khai thác và bán tài nguyên.

� Các động lực này xoay quanh mối liên hệ giữa ba trụ cột gồm nhà nước, xã
hội và các công ty khai thác, trong đó mối quan hệ giữa nhà nước và các
công ty khai thác đóng vai trò chủ chốt. Để được sự chấp thuận và cấp
quyền khai thác, các doanh nghiệp phải thương lượng quyền khai thác và
các điều khoản tài chính với nhà nước.

� Trụ cột xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp khai
thác, tùy vào mức độ và mối quan hệ giữa trách nhiệm giải trình của nhà
nước và xã hội.

� Ngành công nghiệp khai thác của một quốc gia nói riêng luôn được xem xét
và đặt trong bối cảnh toàn cầu như một phần không thể tách rời, bởi các
hoạt động mang tính cạnh tranh quốc tế và đôi khi phải tuân thủ các tiêu
chuẩn bắt buộc hoặc tự nguyện.
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Mục tiêu, đối tượng và câu hỏi nghiên cứu

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
� Phân tích toàn diện hệ thống quản trị ngành khai thác khoáng sản tại Việt Nam hiện nay (sau đây

gọi chung là ngành khai thác) dưới cách tiếp cận của kinh tế chính trị học hiện đại.

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
� Nghiên cứu này tạm thời loại trừ ngành dầu khí do đặc điểm và vai trò riêng biệt của ngành này

trong bối cảnh kinh tế - chính trị của Việt Nam.
� Đối tượng nghiên cứu tập trung vào các ngành khai thác theo đúng phân loại thông lệ quốc tế,

nhưng có thể lựa chọn một số ngành hàng tiêu biểu, có ảnh hưởng lớn.

CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
� Nghiên cứu này sẽ tập trung giải quyết ba câu hỏi chính bao gồm:

- Ngành công nghiệp khai khoáng có vị trí như thế nào đối với nền kinh tế Việt Nam?

- Những tồn tại và bất cập trong thể chế, chính sách quản trị trong ngành khai thác khoáng
sản tại Việt Nam là gì và đâu là giải pháp?

- Đặc điểm, cấu trúc và vai trò của các bên liên quan trong thị trường ngành công nghiệp khai
thác một số loại khoáng sản tại Việt Nam như thế nào?
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KHUNG PHÂN TÍCH
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Nội dung

� Định nghĩa 

� Khung phân tích quản trị tài nguyên thiên nhiên 

� Mô hình SCP (Structure-conduct-performance) 

� Tiếp cận thực địa
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Khoáng sản

Khoáng sản năng
lượng

Than, dầu khí, 
uranium

Khoáng sản kim loại

Kim loại đen

Quặng sắt, niobi, 
tantal, titan

Kim loại quý

Vàng, bạc, bạch kim

Kim loại màu

Bauxit/Nhôm, cobalt, 
đồng, chì, mangan, 
molybden, nickel, 

kẽm

Khoáng sản phi kim

Khoáng sản làm vật
liệu xây dựng

Gạch, đá xây dựng, 
xi măng, cát, sỏi,..

Khoáng sản dùng
trong công nghiệp

Bentonite, đá vôi
công nghiệp, cao 

lanh,, magie, potash, 
muối, cát, cát thủy

tinh, lưu huỳnh

Đá quý

Kim cương, đá quý

Điện; hóa chất/nhựa; 
nhiên liệu Không gian; xây

dựng; điện tử; kĩ
thuật, sản xuất, thép

Trang sức; tiền; công
nghiệp Xây dựng; điện/ điện

tử; kĩ thuật; sản xuất

Xây dựng Đồ gốm; hóa chất; 
đúc; nhuộm; nhiên

liệu; sắt, thép; luyện
kim, xử lý nguồn

nước

Trang sức; tiền; công
nghiệp

Ứng dụng

Định nghĩa

Phân loại khoáng sản 9
Nguồn: UNCTAD, 2017

� Khoáng sản là khoáng vật, khoáng chất có ích được tích tụ tự nhiên ở thể rắn, thể lỏng, thể khí tồn tại trong lòng
đất, trên mặt đất, bao gồm cả khoáng vật, khoáng chất ở bãi thải của mỏ (Luật khoáng sản 2010, sửa đổi 2018).

� Khai thác khoáng sản là hoạt động nhằm thu hồi khoáng sản, bao gồm xây dựng cơ bản mỏ, khai đào, phân loại,
làm giàu và các hoạt động khác có liên quan.

� Phân loại:
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Khung phân tích quản trị tài nguyên thiên
nhiên
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Nền tảng quản trị tài 
nguyên trong nước

Chiến lược, 
tham vấn và thể 

chế

Minh bạch và 
trách nhiệm giải 

trình

Tìm kiếm và quyết 
định khai thác

Khai thác và 
phân bổ giấy 

phép

Đi đến một thỏa 
thuận tốt

Thuế

Hiệu ứng địa 
phương

Các công ty tài 
nguyên thuộc 
sở hữu nhà 

nước

Quản lý doanh thu

Phân phối 
nguồn thu

Tính không ổn 
định của nguồn 

thu

Đầu tư cho phát 
triển bền vững

Chi tiêu chính 
phủ

Phát triển khu 
vực tư nhân

Nền tảng quốc tế về 
quản trị tài nguyên

Vai trò của các 
công ty đa quốc 

gia

Vai trò của cộng 
đồng quốc tế

� Một tập hợp gồm 12 nguyên tắc dành cho các chính phủ, dựa vào để thiết
kế các chính sách nâng cao hiệu quả quản trị tài nguyên nhằm đảm bảo giá
trị từ khai thác tài nguyên khoáng sản được chuyển thành sự thịnh vượng
bền vững cho đất nước.

Khung phân tích quản trị tài nguyên
Nguồn: resourcegovernance.org

Khung phân tích quản trị tài nguyên
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Mô hình SCP (Structure-conduct-performance)

� Mô hình SCP: Cấu trúc của thị trường quyết định hành vi của doanh nghiệp và hành vi quyết định
kết quả trên thị trường (lợi nhuận, hiệu quả, tiến bộ về kỹ thuật, tăng trưởng,..)

� Cấu trúc thị trường chịu tác động bởi số lượng các tác nhân tham gia vào thị trường; rào cản ra
nhập; khả năng đa dạng hóa; mức độ liên kết dọc; và kiểu thị trường.

11Mô hình SCP truyền thống
Nguồn: Kang, H. và cộng sự, 2009

Nhu cầu của khách hàng 
Độ co giãn 

Hàng hóa thay thế 
Tốc độ tăng trưởng

Các điều kiện cơ bản

Cung 
Công nghệ 
Tài nguyên 

Tính kinh tế nhờ quy mô

Cấu trúc 
Số lượng người mua/bán 

Rào cản gia nhập 
Khác biệt sản phẩm 

Liên kết dọc 
Kiểu thị trường

Hành vi
Chiến lược giá cả

R&D
Quảng cáo
Liên minh

Kết quả
Giá cả

Sản xuất
Phân bổ nguồn lực

Lợi nhuận

Chính sách của Chính phủ
Quy định của WTO
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Phỏng vấn thực địa

Bộ câu hỏi phỏng vấn chuyên sâu được xây dựng nhằm phân tích quản trị tài nguyên

khoáng sản ở cấp độ địa phương. Lựa chọn việc khai thác đá hóa trắng làm trường hợp

nghiên cứu.

� Địa bàn thực địa: tỉnh Yên Bái và tỉnh Nghệ An.

� Đối tượng phỏng vấn: Chuyên gia trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Sở Tài

nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Tài chính các tỉnh; Phòng

Tài nguyên và Môi trường (cấp huyện); UBND các xã; lãnh đạo thôn/xóm tại địa bàn

có khoáng sản.

� Doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại địa phương.

� Hộ gia đình xung quanh khu vực có mỏ khai thác khoáng sản.
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VỊ TRÍ CỦA NGÀNH KHAI THÁC 
TRONG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
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Nội dung

� Lịch sử và đặc trưng ngành khai thác khoáng sản 
Việt Nam 

� Doanh nghiệp trong ngành khai thác khoáng sản 

� Đóng góp của ngành khai thác khoáng sản vào 
nền kinh tế Việt Nam

14
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LỊCH SỬ

� Nghề khai khoáng có lịch sử lâu đời (khai thác đồng, kẽm từ thời đại đồ đồng)

� Nghề khai mỏ được hình thành và phát triển qua các triều đại phong kiến Lý,
Trần, Lê, Trịnh.

� Ngành công nghiệp khai thác được hình thành dưới thời Nguyễn, và tiếp tục
được tăng cường sau khi người Pháp cai trị Việt Nam.

� Sau 1945: Ngành công nghiệp khai khoáng tiếp tục được phát triển với sự
giúp đỡ của Liên Xô và Trung Quốc.

� Trước 1996: Phần lớn các mỏ khoáng sản thuộc sở hữu nhà nước .

� Sau 1996: Tất cả các thành phần kinh tế đều được phép tham gia hoạt động
khai thác khoáng sản.

ĐẶC TRƯNG

� 5000 mỏ và điểm quặng, thuộc 48 loại khoáng sản khác nhau (900 mỏ đang
khai thác)

� Khoáng sản có tài nguyên, trữ lượng lớn, đủ kiện để tổ chức khai thác, chế
biến quy mô công nghiệp với thời gian lâu dài: Bauxit, đất hiếm, than, apatit, đá
hoa trắng, titan-zircon.

� Khoáng sản có quy mô trung bình cần khai thác, chế biến theo quy hoạch:
Sắt, đồng, chì kẽm, mangan, cromit, thiếc, volfram, caolanh, felspat, diatomit,
bentonite.

� Khoáng sản có quy mô nhỏ, nhưng có ý nghĩa cho các lĩnh vực khác nhau,
cần phải đầu tư phát hiện: Molypden, antimon, kim loại hiếm, talc, graphit
sericite.

Nguồn: Lại Hồng Thanh, 2022

Lịch sử & Đặc trưng

Bản đồ khoáng sản Việt Nam

Ghi chú: Bản đồ trên chưa bao gồm quần 
đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc Việt Nam
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Số lượng doanh nghiệp

16Nguồn: Tính toán từ dữ liệu VEC 2011-2019
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2019: 3.804 doanh nghiệp, tăng gần 850 doanh nghiệp so với năm 2011, trong đó

� Doanh nghiệp tư nhân: 3.700 (97,2%)

� Doanh nghiệp nhà nước: 62 (1,84%)

� Doanh nghiệp FDI: 30 (0,96%)
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Số lượng doanh nghiệp theo lĩnh vực và loại 
hình sở hữu
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� 1.935 doanh nghiệp
khai thác đá
(50,87%)

� 873 doanh nghiệp
khai thác cát sỏi
(22,95%)

� 330 doanh nghiệp
khai thác kim loại
(8,68%), 

� 181 doanh nghiệp
khai thác than 
(4,76%), trong đó
60% là DNNN
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Khai thác đất sét Khai khoáng khác
Dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng

Số lượng doanh nghiệp hoạt động trong ngành
khai khoáng phân theo lĩnh vực và loại hình sở hữu, 2019

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu VEC 2019
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Tổng doanh thu

18

� Doanh thu phần lớn đến từ ngành than (62,6%)

� Doanh thu từ doanh nghiệp khai thác đá đứng thứ hai (18,5%)

126666.5

37458.3

19025.5
6703.1 6258.6 3380.6

2907.1

0.0

20000.0

40000.0

60000.0

80000.0

100000.0

120000.0

140000.0

Khai thác than Khai thác đá Khai thác 
quặng kim 

loại

Khai khoáng
khác

Khai thác cát, 
sỏi

Dịch vụ hỗ trợ 
khai thác mỏ 

và quặng

Khai thác đất 
sét
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Nguồn: Tính toán từ dữ liệu VEC 2019
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Doanh thu theo loại hình sở hữu

19
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Nguồn: Tính toán từ dữ liệu VEC 2019

Vì một Việt Nam văn minh và thịnh vượng

Copyright © VEPR 2020Copyright © VESS 2023

Thuế thu nhập theo lĩnh vực

20

� Đóng góp 1.491,2 tỷ
đồng, chỉ chiếm 0,61%
tổng thu ngân sách từ
thuế thu nhập doanh
nghiệp.

� Doanh nghiệp ngành
khai thác than: 788,4 tỷ
đồng (52,9%).

� Doanh nghiệp ngành
khai thác đá: 394,9 tỷ
đồng (26,5%).

� Doanh nghiệp khai thác
đất sét: 6,3 tỷ đồng
(0,4%).
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Số thuế thu nhập của các doanh nghiệp ngành khai khoáng
nộp vào NSNN chia theo lĩnh vực tại Việt Nam, 2019 (tỷ đồng)

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu VEC 2019
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Lợi nhuận sau thuế theo lĩnh vực

21

� Tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp khai khoáng: 5.200 tỷ đồng.

� Doanh nghiệp khai thác đá có lợi nhuận cao nhất, 1988,5 tỷ đồng, bình quân mỗi doanh nghiệp có
lợi nhuận 11 tỷ đồng.

� Doanh nghiệp khai thác than có lợi nhuận cao thứ hai, 1860,5 tỷ đồng, bình quân mỗi doanh
nghiệp có lợi nhuận khoảng 5,64 tỷ đồng.

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu VEC 2019

Lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp ngành khai khoáng chia theo lĩnh vực
tại Việt Nam, 2019 (tỷ đồng)
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Đóng góp vào GDP
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� Giai đoạn 2005 – 2012: Đóng góp 18,6 nghìn tỷ đồng (~4,37% GDP) năm 2005, tăng lên hơn 77,5
nghìn tỷ đồng (~5,14% GDP) năm 2012.

� Giai đoạn 2012 - 2020: Đóng góp có xu hướng giảm (73,1 nghìn tỷ đồng, ~2,49% GDP năm 2020).

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu của TCTK và Báo cáo kiểm toán của PVN

*Ghi chú: GDP của ngành khai khoáng không bao gồm đóng góp của ngành dầu khí được tính bằng cách lấy tổng GDP của toàn ngành bao gồm dầu khí trừ đi 
GDP của ngành dầu khí. GDP của ngành dầu khí được ước tính theo phương pháp thu nhập dựa trên các Báo cáo kiểm toán của PVN (GDP = Lợi nhuận sau 

thuế + Tiền trả nhân công + Thuế và các khoản phải trả cho Nhà nước + Khấu hao + Tô).

Tổng giá trị và đóng góp vào GDP (cơ cấu %) của ngành khai khoáng tại Việt Nam, 2005-2020
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� Giai đoạn 2011 – 2018, số lượng lao động ngành khai khoáng có xu hướng giảm.

� Năm 2018, tổng số lao động là 173 nghìn người, giảm 100 nghìn lao động so với 2011.

� Tỷ lệ lao động nữ cũng có xu hướng giảm: Từ 24% (~63,4 nghìn người) năm 2011 xuống
18,4% (~31,8 nghìn người) năm 2018.

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu LFS 2011 - 2018
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� Là lĩnh vực có số lượng lao động nhiều nhất trong ngành khai khoáng.

� Phần lớn lao động (87% năm 2018) làm việc trong lĩnh vực này là nam giới.

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu LFS 2011 - 2018
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Đóng góp vào lao động
Số lao động ngành khai thác than

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu LFS 2011 - 2018
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� Ngành khai thác quặng kim loại có sự sụt giảm lớn nhất về số lượng lao động.

� Năm 2013: 53 nghìn người, đến năm 2017 còn khoảng 12,6 nghìn người (giảm tới
76%).

� Năm 2018: 23 nghìn người.

Đóng góp vào lao động
Số lao động ngành khai thác quặng kim loại

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu LFS 2011 - 2018
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Đóng góp vào lao động
Số lao động ngành khai thác khoáng sản khác

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu LFS 2011 - 2018
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� Phân lớn lao động làm việc trong khu vực tư nhân. Số lao động làm việc trong khu vực tư nhân có sự biến động, dao
động từ 80 – dưới 120 nghìn người.

� Số lượng lao động làm việc trong ngành khai khoáng thuộc khu vực nhà nước giảm liên tục trong giai đoạn 2014-
2018, từ hơn 115 nghìn người năm 2014 xuống chỉ còn hơn 60 nghìn người năm 2018, chủ yếu đến từ lĩnh vực khai
thác than.

� Số lượng lao động làm việc trong khu vực FDI là tương đối thấp, năm 2018 cao nhất cũng chỉ rơi vào khoảng hơn
5.000 người.

� Số lượng lao động làm việc tại các tổ chức/đoàn thể khác chưa được phân vào đâu sụt giảm mạnh, xuống còn gần
7000 người năm 2018.

Đóng góp vào lao động
Số lao động theo khu vực làm việc

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu LFS 2011 - 2018
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� Phân bố rộng khắp tại các tỉnh thành.

� Các tỉnh tập trung đông nhất:

- Quảng Ninh: 52 nghìn lao động, 94% khai
thác than.

- Nghệ An: 13 nghìn lao động, 60% khai thác
đá, cát, sỏi.

- Thái Nguyên: 12,5 nghìn lao động, 70%
khai thác quặng kim loại.

� Đắk Lắk, Sóc Trăng, Vĩnh Long và Đồng
Tháp: Dưới 100 lao động.

Đóng góp vào lao động
Phân bổ lao động

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu LFS 2011 - 2018

Phân bố lao động ngành công nghiệp
khai khoáng tại các tỉnh/thành phố

trên cả nước, 2018
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� Thu nhập bình quân có xu hướng tăng, gấp 2 lần từ chưa đến 3 triệu đồng/ tháng năm 2011 lên 6,7
triệu đồng/ tháng năm 2018.

� 2011 – 2017, chênh lệch thu nhập giữa lao động nam và lao động nữ giảm từ hơn 1 triệu đồng năm
xuống 0,7 triệu đồng. Tuy nhiên, sự chênh lệch tăng mạnh năm 2018, lên đến 3 triệu đồng.

Đóng góp vào lao động
Thu nhập bình quân

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu LFS 2011 - 2018
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� Năm 2018: Tuổi trung bình là 39,1 tuổi (cao hơn 4 tuổi so với 2011), trong đó tuổi trung bình của lao
động nam và lao động nữ là 39,3 tuổi và 38,5 tuổi.

� Có dấu hiệu trẻ hóa trong lao động là nữ giới và già hóa trong lao động là nam giới:

- Lao động nam: Năm 2011, tập trung nhiều nhất ở nhóm tuổi 25-29 tuổi, tới 2018 lại phân bố chủ
yếu ở nhóm 35-44 tuổi.

- Lao động nữ: Năm 2011, phân bố tương đối đều, sang 2018 tập trung chủ yếu ở nhóm 25-39 tuổi
(nhiều nhất từ 30-34 tuổi)

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu LFS 2011 - 2018
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� Khung đánh giá hệ thống quản trị tài nguyên khoáng 
sản 

� Đặc điểm quản trị tài nguyên khoáng sản tại Việt Nam 

� Nhận xét kết luận
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Khung đánh giá quản trị tài nguyên
khoáng sản

34

Nền tảng quản 
trị tài nguyên 
trong nước

Chiến lược, 
tham vấn và 

thể chế

Minh bạch 
và trách 

nhiệm giải 
trình

Tìm kiếm và 
quyết định khai 

thác

Khai thác và 
phân bổ giấy 

phép

Đi đến một thỏa 
thuận tốt

Thuế

Hiệu ứng địa 
phương

Các công ty 
tài nguyên
thuộc sở
hữu nhà

nước

Quản lý doanh 
thu

Phân phối 
nguồn thu

Tính không 
ổn định của 
nguồn thu

Đầu tư cho phát 
triển bền vững

Chi tiêu 
chính phủ

Phát triển 
khu vực tư 

nhân

Nền tảng quốc 
tế về quản trị tài 

nguyên

Vai trò của 
các công ty 
đa quốc gia

Vai trò của 
cộng đồng 

quốc tế

� Ba nhóm:
(1) Nền tảng trong nước về quản trị tài nguyên, bao gồm nguyên tắc 1 và 2.
(2) Chuỗi các quyết định kinh tế cần thiết để quản trị tài nguyên, bao gồm các nguyên tắc từ 3 đến 10.
(3) Nền tảng quốc tế về quản trị tài nguyên, bao gồm nguyên tắc 11 và 12.

Nguồn: resourcegovernance.org

Khung phân tích quản trị tài nguyên
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Khung đánh giá chất lượng quản trị tài
nguyên khoáng sản tại Việt Nam

Đặc điểm hệ thống quản trị tài nguyên khoáng sản tốt

35

STT Đặc điểm

1
1.1 Có chiến lược quốc gia quản lý tài nguyên rõ ràng, bao trùm.

1.2
Đảm bảo các cơ quan liên quan đến quản lý khai khoáng hoạt động và
phối hợp hiệu quả.

2
2.1 Công khai giấy phép hoạt động khoáng sản.
2.2 Công khai thông tin chủ sở hữu hưởng lợi.
2.3 Công khai báo cáo khoáng sản.

3

3.1 Có quyền truy cập thông tin địa chất cập nhật.

3.2 Xem xét các tác động phi tài chính trước khi cấp giấy phép khai thác.

3.3 Đảm bảo quy trình cấp phép hiệu quả, minh bạch.

4

4.1
Bảo đảm chế độ thuế nhất quán, dễ hiểu, phản ứng kịp thời với biến
động giá cả.

4.2 Đảm bảo rằng các nghĩa vụ thuế được hạch toán.

4.3 Áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt để giám sát tài chính.

5
5.1

Có mục đích chiến lược và thiết lập chính sách rõ ràng cho các Đánh giá
tác động môi trường, xã hội.

5.2 Có sự tham gia của cộng đồng trong quá trình đánh giá.
5.3 Có biện pháp bảo vệ cộng đồng bị ảnh hưởng bởi hoạt động khai khoáng
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Khung đánh giá chất lượng quản trị tài
nguyên khoáng sản tại Việt Nam
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6

6.1 Vai trò và trách nhiệm của DNNN được quy định rõ.

6.2 Đảm bảo minh bạch trong hoạt động và trách nhiệm giải trình của DNNN.

6.3 Hạn chế sự can thiệp chính trị vào DNNN.

7 & 8

7.1
Ổn định tốc độ tăng chi hàng năm, đưa các mục ngoài ngân sách vào ngân 
sách và đảm bảo bền vững tài khóa dài hạn.

7.2 Phân bổ nguồn thu hợp lý.

7.3 Làm rõ các DNNN có thể giữ lại bao nhiêu vốn và sử dụng vốn như thế nào.

9 & 10
9.1 Đồng bộ hóa hệ thống tài chính giữa các bộ để nâng cao đầu tư công.

9.2 Cải thiện cơ sở hạ tầng liên quan đến khai thác.

11

11.1 Quan tâm các tiêu chuẩn xã hội và mối quan hệ với cộng đồng.

11.2 Tham vấn cộng đồng trước khi bắt đầu dự án.

11.3
Khuyến khích doanh nghiệp sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế được công 
nhận.

12
12.1

Duy trì hỗ trợ quốc tế phù hợp với các nguyên tắc phát triển rộng rãi và công 
bằng.

12.2 Thực hiện các quy tắc ứng xử quốc tế và thông lệ tốt nhất.

Nguồn: Nhóm nghiên cứu xây dựng dựa trên Natural Resource Governance Institute, 2017; The Natural Resource Governance Institute, 2016Nguồn: Nhóm nghiên cứu xây dựng dựa trên Natural Resource Governance Institute, 2017; The Natural Resource Governance Institute, 2016
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Đánh giá: Chiến lược, tham vấn và thể chế

Khung chính sách, pháp luật
� Hệ thống Luật pháp, chính sách đầy đủ (Nghị

quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022, Luật
khoáng sản, các nghị định hướng dẫn thi
hành, Luật Bảo vệ môi trường,…)

� Đã xây dựng quy hoạch từng loại khoáng sản,
quy hoạch từng địa phương.

Các cơ quan quản lý nhà nước
� Bộ TNMT: quản lý nhà nước về khoáng sản

trên phạm vi cả nước
� Bộ Công thương: quản lý về công nghiệp khai

thác, chế biến khoáng sản.
� Bộ Xây dựng: quản lý về công nghiệp khai

thác chế biến khoáng sản là vật liệu xây dựng
� Bộ TC, Bộ KHĐT, UBND các cấp.
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Khung chính sách, pháp luật
� Việc ban hành văn bản còn chậm.
� Không đồng nhất giữa Luật khoáng sản và Luật

đầu tư
� Luật khoáng sản có nhiều quy định khó triển

khai.
� Hệ thống luật pháp chưa quan tâm đến phát triển

các hoạt động hạ nguồn.
� Lập quy hoạch khoáng sản cũng còn bất cập,

chồng lấn với các quy hoạch khác.
Các cơ quan quản lý nhà nước
� Chậm trễ hoặc xung đột trong việc ban hành

chính sách liên quan.
� Bộ Công thương quản lý nhiều doanh nghiệp nhà

nước, đồng thời lại chủ trì lập quy hoạch cho các
loại khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây
dựng) => thiên vị.

� Thiếu nhân lực.

9 x
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Đánh giá: Minh bạch và trách nhiệm
giải trình

Công khai giấy phép hoạt động khoáng sản
� Điều 58 của Nghị định 158/2016/NĐ-CP: Cơ quan tiếp

nhận hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản phải
thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân được lựa
chọn.

Công khai thông tin chủ sở hữu hưởng lợi
� Thông tin chủ sở hữu hưởng lợi bao gồm thông tin chủ

sở hữu, mức độ sở hữu, chi tiết về mức độ kiểm soát và
hưởng lợi của họ trong các doanh nghiệp khai thác
khoáng sản => giảm bớt nguy cơ rửa tiền, trốn thuế, và
các hành vi bất hợp pháp khác của doanh nghiệp.

� Vài nước trên thế giới đã xây dựng khung pháp lý tăng
cường minh bạch chủ sở hữu hưởng lợi (Ghana).

Công khai báo cáo khoáng sản
� Nghị định 158/2016/NĐ-CP: doanh nghiệp phải lập các

Báo cáo kết quả hoạt động thăm dò khoáng sản và Báo
cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản hàng năm
gửi cơ quan nhà nước.
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Công khai giấy phép hoạt động khoáng sản
� Chưa có quy định về công khai giấy phép hoạt động

khoáng sản.
� Việc công khai tổ chức, cá nhân được lựa chọn được

thực hiện chưa nghiêm túc.
� Chưa có quy định về xử phạt khi cơ quan, địa phương

không công khai, hoặc chậm công khai thông tin.
Công khai thông tin chủ sở hữu hưởng lợi
� Chưa có quy định công khai chủ sở hữu hưởng lợi của

doanh nghiệp tại Việt Nam.

Công khai báo cáo khoáng sản
� Chưa có quy định công khai các báo cáo hoạt động

khoáng sản.
� Doanh nghiệp cũng chưa nghiêm túc trong việc thực

hiện và nộp báo cáo.

9 x
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Đánh giá: Khai thác và phân bổ giấy phép
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9 x
Thông tin địa chất về khoáng sản
� Luật Khoáng sản 2010, sửa đổi 2018: cá nhân, tổ chức

có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về khoáng
sản cung cấp thông tin về khoáng sản theo quy định của
pháp luật với mức phí được quy định tại Thông tư
190/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016.

� Điều 23, Luật khoáng sản 2010, sửa đổi 2018: tổ chức
thực hiện điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản không
được tiết lộ thông tin về địa chất, khoáng sản trong quá
trình điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

Quyết định khai thác
� Bên cạnh yếu tố tài chính, phải xem xét đến nhiều yếu

tố khác như tác động môi trường, xã hội của dự án.
� Để được cấp giấy phép khai thác khoáng sản, doanh

nghiệp phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường
hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của
pháp luật về bảo vệ môi trường => Tham vấn cộng
đồng.

� Ký quỹ bảo vệ môi trường.
Phân bổ giấy phép khai thác
� Qua đấu giá: các thông tin cần công khai trên trang

thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường,
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

� Cấp giấy phép không qua đấu giá.

Thông tin địa chất về khoáng sản
� Thiếu nghiêm túc trong giữ bí mật về thông tin khoáng

sản.
� Thông tin điều tra địa chất thiếu chính xác.
� Cơ sở dữ liệu về địa chất khoáng sản chưa nhất quán.
Quyết định khai thác
� Có những nơi không thực hiện tham vấn hoặc thực

hiện còn mang tính hình thức.
� Tranh cãi về công suất khai thác trong giấy phép khai

thác.
� Tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường thấp hơn so

với chi phí thực tế.
Phân bổ giấy phép khai thác
� Rủi ro khi tham gia đấu giá tại khu vực chưa có kết quả

thăm dò.
� Tiêu chí xác định khu vực khoáng sản không đấu giá

và tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp được quyền khai
thác tại khu vực này chưa rõ ràng.

� Chưa nghiêm túc trong công khai theo quy định.
� Tranh cãi về số lượng doanh nghiệp tham gia đấu giá.
� Chưa nghiêm túc khi cấp giấy phép khai thác tại địa

phương.
� Tồn tại sự không công bằng trong cấp quyền khai thác

khoáng sản.
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Đánh giá: Thu thuế - phí

Hệ thống thuế, phí
� Khoản thu chính: Tiền cấp quyền khai thác khoáng

sản, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường đối với
khai thác khoáng sản, thuế GTGT, thuế thu nhập
doanh nghiệp, thuế xuất khẩu khoáng sản, thuế sử
dụng đất phi nông nghiệp, phí bảo vệ môi trường đối
với khai thác khoáng sản, các khoản phí và lệ phí
khác.

Thu thuế, phí
� Luật quản lý thuế 2019: Đối tượng nộp thuế phải tự

tính thuế và kê khai thuế với cơ quan quản lý thuế =>
quản lý theo cơ chế hậu kiểm.

� Cơ cấu: 30% là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá
trị gia tăng và thuế xuất nhập khẩu; 70% là các khoản
nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường.

� Tỷ trọng thuế tài nguyên trong NSNN khá khiêm tốn
(chưa đến 2% năm 2020) => tiềm năng tạo nguồn thu
lớn ngân sách nhà nước khi có quan điểm cho rằng
nên đẩy mạnh đánh thuế lên các vấn đề tạo nên gánh
nặng hoặc ngoại ứng tiêu cực để giảm gánh nặng thuế
lên dân cư.

Giám sát nguồn thu
� Giám sát sản lượng khai thác => Lắp camera và trạm

cân.
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Hệ thống thuế, phí
� Tranh cãi về bản chất và cách tính tiền cấp quyền khai

thác khoáng sản và thuế tài nguyên.
� Có sự không đồng nhất trong quy định của phí bảo vệ

môi trường và Luật khoáng sản về người nộp thuế (phí
bảo vệ môi trường tính trên cả hoạt động thu mua gom)

Thu thuế, phí
� Doanh nghiệp tự kê khai => khai thấp hơn số liệu thực

tế để trốn thuế.
� Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cũng dựa vào trữ

lượng được cấp phép => trữ lượng này có thể chênh
lệch so với thực tế => số tiền cấp quyền doanh nghiệp
nộp cũng có thể chưa chính xác.

=> Cần làm rõ nguyên nhân trữ lượng bị đánh giá sai do chủ
quan hay khách quan.
� Lo ngại có sự bắt tay giữa cơ quan thuế và doanh

nghiệp để hợp thức hóa hóa đơn chứng từ.

Giám sát nguồn thu
� Thực hiện lắp đặt trạm cân và camera chưa nghiêm túc.
� Tranh cãi về tính hợp lý của quy định.

9 x



Vì một Việt Nam văn minh và thịnh vượng

Copyright © VEPR 2020Copyright © VESS 2023

Đánh giá: Hiệu ứng địa phương

Đánh giá tác động
� Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định, các dự án khai

thác khoáng sản phải thực hiện đánh giá tác động môi
trường.

Tham vấn
� Việc tham vấn được thực hiện thông qua đăng tải trên

trang thông tin điện tử; tổ chức họp lấy ý kiến; hoặc lấy
ý kiến bằng văn bản.

� Việc đăng tải được thực hiện khá nghiêm túc.

Bảo vệ cộng đồng
� Luật khoáng sản 2010, sửa đổi 2018: Tổ chức, cá nhân

khai thác khoáng sản có trách nhiệm hỗ trợ tu sửa,
nâng cấp cơ sở hạ tầng; đảm bảo các yêu cầu về bảo
vệ môi trường khi khai thác; Ưu tiên sử dụng lao động
địa phương; bảo đảm việc chuyển đổi nghề nghiệp cho
người dân có đất bị thu hồi để khai thác khoáng sản.

� Doanh nghiệp đã thực hiện các nghĩa vụ của mình như
tặng quà người dân, đóng góp xây dựng địa phương,..

� Doanh nghiệp cũng tích cực trong tuyển dụng người
dân địa phương vào làm việc.
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Đánh giá tác động

Tham vấn
� Sự tham gia của cộng đồng còn yếu, việc tham vấn

mang tính hình thức.

Bảo vệ cộng đồng
� Ở nhiều khu vực, người dân bị tác động nặng nề từ

hoạt động khai khoáng (ô nhiễm bụi, tiếng ồn,..) nhưng
doanh nghiệp thiếu trách nhiệm trong việc hỗ trợ người
dân bị ảnh hưởng, việc tặng quà, thăm hỏi người dân
chỉ mang tính hình thức.

� Nguy cơ xung đột, đặc biệt giữa người dân địa phương
và công nhân khai thác từ nơi khác đến do bất đồng
ngôn ngữ, quan điểm, tập tục văn hóa.

9 x
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Đánh giá: Khu vực doanh nghiệp nhà nước

Vai trò của doanh nghiệp nhà nước
� Tính đến 31/12/2019: 62 doanh nghiệp nhà nước hoạt

động trong lĩnh vực khoáng sản. Tuy nhiên, các hoạt
động khoáng sản chủ yếu tập trung vào nhóm các tập
đoàn, tổng công ty lớn là Tập đoàn Công nghiệp Than -
Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc
(TCTĐB), Tổng công ty Thép Việt Nam, Tổng công ty
Công nghiệp xi-măng Việt Nam và Tập đoàn Hóa chất
Việt Nam.

� Nghĩa vụ, mục tiêu hoạt động của các tập đoàn, công ty
lớn được quy định trong các văn bản về Điều lệ tổ chức
và hoạt động do Chính phủ ban hành.

Minh bạch và trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp nhà
nước
� Hàng năm, DNNN phải thực hiện chế độ báo cáo kết quả

kinh doanh, nộp các báo cáo tài chính cho cơ quan chủ
quản, cơ quan kế hoạch và đầu tư, cơ quan tài chính và
cơ quan thuế.

� DNNN được yêu cầu công khai các báo cáo tài chính, kết
quả thực hiện các nhiệm vụ công ích, phúc lợi xã hội và
nhiều thông tin khác.

Quản trị doanh nghiệp nhà nước
� Tổ chức quản lý cao nhất của DNNN bao gồm Hội đồng

thành viên, Hội đồng quản trị - là cơ quan đại diện trực
tiếp chủ sở hữu nhà nước.
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Minh bạch và trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp
nhà nước
� Sự tồn tại của DNNN => chủ thể quản lý cũng đồng

thời hoặc có quan hệ mật thiết với đối tượng quản lý
=> tăng sự thiếu công bằng, minh bạch trong việc
giám sát, quản lý của nhà nước.

� Thiếu công bằng: DNNN thường được ưu tiên khai
thác các mỏ khoáng sản có trữ lượng lớn hơn.

Quản trị doanh nghiệp nhà nước
� Chủ tịch Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ quyết định

quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay
thế, từ chức.

9 x
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Đánh giá: Phân phối và sự dụng nguồn thu

Ngân sách nhà nước
� Bộ tài chính ban hành hướng dẫn xây dựng dự toán

ngân sách hàng năm để hoạch định nguồn thu và
nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước năm tiếp theo.

� Dự toán ngân sách tỉnh, báo cáo tình hình thực hiện
ngân sách, và quyết toán ngân sách đều phải công
khai.

Phân bổ nguồn thu
� Quy định về phân bổ nguồn thu từ khai thác khoáng

sản nằm tản mát trong nhiều văn bản quy phạm pháp
luật.

� Tại Việt Nam, Ngân sách nhà nước được quản lý
thống nhất, có phân công, phân cấp quản lý. Việc phân
bổ nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương thay
đổi theo từng tỉnh, thành phố.

Tài chính của doanh nghiệp nhà nước
� Việc đầu tư của Nhà nước vào doanh nghiệp nhà

nước, phân chia lợi nhuận sau thuế được thực hiện
theo Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư, Luật
Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước
đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Nghị
định 81/2015/NĐ-CP Nghị định 87/2015/NĐ-CP.
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Ngân sách nhà nước
� Việc lập dự toán ngân sách và sử dụng ngân sách của

Việt Nam vẫn yếu, chưa đảm bảo tài khóa bền vững dài
hạn.

� Việc sử dụng tiền ký quỹ bảo vệ môi trường chưa minh
bạch, khó khan trong giám sát việc sử dụng do phần lớn
các địa phương chưa công khai các quỹ ngoài ngân
sách, bao gồm quỹ bảo vệ môi trường.

� Sự tham gia của người dân trong lập dự toán ngân sách
còn ít.

Phân bổ nguồn thu
� Thông tin về các khoản đóng góp của doanh nghiệp

chưa được công khai hoặc chỉ được cung cấp khi có
yêu cầu bằng văn bản từ các cơ quan tổ chức.

� Chưa có quy định hoặc nguyên tắc thống nhất hướng
dẫn địa phương phân bổ nguồn thu tài nguyên khoáng
sản => bất hợp lý và tùy tiện trong việc phân bổ nguồn
thu, đặc biệt một số xã/huyện có hoạt động khai thác
khoáng sản chưa được tái đầu tư thỏa đáng.

� Việc phân bổ nguồn thu từ tài nguyên khoáng sản mới
chỉ quan tâm đến khu vực trực tiếp tham gia khai thác,
chưa quan tâm đến các huyện, xã tiếp giáp với huyện,
xã có khai thác.

� Việc sử dụng nguồn thu tại địa phương chưa hợp lý.

9 x
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Chi tiêu chính phủ và phát triển khu vực tư 
nhân

Quản lý tài chính công
� Đang xây dựng và áp dụng hệ thống thông tin

quản lý tài chính chính phủ (GFMIS) như thông
lệ của nhiều nước trên thế giới. Định hướng và
lộ trình cụ thể về triển khai GFMIS đã dược
quy định trong Quyết định số 304/QĐ-BTC
ngày 17/02/2014 phê duyệt Kế hoạch hành
động trung hạn giai đoạn 2014-2016 thực hiện
chiến lược tài chính đến năm 2020.

Khoảng cách cơ sở hạ tầng
� Trong các quy hoạch khoáng sản, mục tiêu về

đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp hạ tầng cơ sở
đồng bộ với phát triển các dự án khai thác, chế
biến khoáng sản (giao thông, điện, cấp nước...)
đều được đưa ra.

� Cơ sở hạ tầng các khu vực đã có sự cải thiện
đáng kể, hạ tầng cung cấp điện, nước cũng
được quan tâm đầu tư.

44

Quản lý tài chính công
� Chưa có cơ sở dữ liệu tài chính đồng bộ để

đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin, số liệu
giữa các cơ quan khi thực hiện công tác xây
dựng, đánh giá hiệu quả dự án đầu tư.

Khoảng cách cơ sở hạ tầng
� Hạ tầng giao thông, viễn thông tại nhiều khu

vực chưa đảm bảo.
� Hệ thống vận tải gây ô nhiễm.

9 x
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Đánh giá: Các công ty đa quốc gia
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� Đến 31/12/2019: 30 doanh nghiệp FDI
� Các doanh nghiệp đa quốc gia tại Việt Nam

không được hưởng ưu đãi gì hơn so với các
doanh nghiệp nội địa.

� Các công ty FDI hoạt động giống công ty Việt
Nam, tuy nhiên, đầu ra của các công ty này
đảm bảo hơn, do phần lớn là doanh nghiệp con
của công ty ở nước ngoài.

Hiệu quả xã hội
� Công tác bảo vệ môi trường, an ninh trật tự

khu vực khai thác chưa được quan tâm đúng
mức.

Sự đồng thuận của địa phương
� Sự tham gia của cộng đồng còn yếu, việc

tham vấn mang tính hình thức.

Tiêu chuẩn quốc tế
� Chưa khuyến khích.

9 x
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Đánh giá: Vai trò của cộng đồng quốc tế

Kế hoạch bao trùm
� Quá trình hội nhập sâu rộng => cần tuân thủ

đúng theo các tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là
những tiêu chuẩn liên quan đến minh bạch và
trách nhiệm giải trình.

� Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
Việt Nam đã tham gia như CPTPP và EVFTA
có một chương quy định về minh bạch và
chống tham nhũng.

Giám sát và thực thi
� Các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến ngành

khai khoáng đã được xây dựng và được nhiều
quốc gia ủng hộ như Sáng kiến minh bạch
trong ngành công nghiệp khai khoáng EITI.

46

Giám sát và thực thi
� Việt Nam chưa tham gia tiêu chuẩn nào.

9 x
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Nhận xét kết luận (1)
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Đánh giá hệ thống quản trị tài nguyên khoáng sản tại Việt Nam

� Việt Nam hiện mới đạt được 6/27 tiêu chí, chủ yếu liên quan đến DNNN: tiêu chí về thông tin địa
chất khoáng sản; tiêu chí về đánh giá tác động; tiêu chí về vai trò của DNNN; tiêu chí về minh
bạch và trách nhiệm giải trình của DNNN; tiêu chí về vai trò tài chính của DNNN; và tiêu chí về Hỗ
trợ quốc tế.

STT Đặc điểm Đánh giá

1

1.1
Có chiến lược quốc gia quản lý
tài nguyên rõ ràng, bao trùm.

- Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Luật còn chậm.

- Có sự chồng chéo về quy định của các luật.

- Một số quy định trong Luật khoáng sản khó triển khai.

- Hệ thống luật chưa quan tâm nhiều đến công đoạn hạ nguồn.

- Lập quy hoạch khoáng sản còn chồng chéo.

1.2
Đảm bảo các cơ quan liên quan
đến quản lý khai khoáng hoạt
động và phối hợp hiệu quả.

- Thiếu nhân lực.

- Cơ quan quản lý là cơ quan lập quy hoạch => vừa đá bóng vừa thổi còi

2

2.1
Công khai giấy phép hoạt động
khoáng sản

- Chưa có quy định công khai giấy phép hoạt động khoáng sản.

- Chưa nghiêm túc trong công khai hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng
sản.

2.2
Công khai thông tin chủ sở hữu
hưởng lợi

- Chưa có quy định công khai thông tin chủ sở hữu hưởng lợi.

2.3 Công khai báo cáo khoáng sản - Chưa có quy định công khai báo cáo khoáng sản.
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3

3.1
Có quyền truy cập thông tin địa chất
cập nhật.

9

3.2
Xem xét các tác động phi tài chính
trước khi cấp giấy phép khai thác.

- Có những nơi không thực hiện hoặc thực hiện còn mang tính hình thức.

- Tranh cãi về công suất khai thác trong giấy phép khai thác.

3.3
Đảm bảo quy trình cấp phép hiệu
quả, minh bạch.

- Rủi ro khi tham gia đấu giá tại khu vực chưa có kết quả thăm dò.

- Tiêu chí xác định khu vực khoáng sản không đấu giá và tiêu chí lựa chọn
doanh nghiệp được quyền khai thác tại khu vực này chưa rõ ràng.

- Chưa nghiêm túc trong công khai theo quy định.

- Tranh cãi về số lượng doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Chưa nghiêm túc khi cấp giấy phép khai thác tại địa phương.

- Tồn tại sự không công bằng trong cấp quyền khai thác khoáng sản.

4

4.1
Bảo đảm chế độ thuế nhất quán, dễ
hiểu, phản ứng kịp thời với biến
động giá cả.

- Tranh cãi về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và thuế tài nguyên.

- Có sự không đồng nhất trong Luật khoáng sản và quy định về phí bảo vệ
môi trường.

4.2
Đảm bảo rằng các nghĩa vụ thuế
được hạch toán.

- Thu NSNN tại nhiều địa phương chưa nghiêm túc.

- Lo ngại DN kê khai sai số lượng khai thác.

- Lo ngại có sự bắt tay giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp để hợp thức
hóa hóa đơn chứng từ.

4.3
Áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt
để giám sát tài chính.

- Đã có quy định nhưng thực hiện chưa nghiêm túc.

- Tranh cãi về tính hợp lý của quy định.
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5

5.1
Có mục đích chiến lược và thiết lập chính
sách rõ ràng cho các Đánh giá tác động
môi trường, xã hội.

9

5.2
Có sự tham gia của cộng đồng trong quá
trình đánh giá.

- Sự tham gia yếu, còn mang tính hình thức.

5.3
Có biện pháp bảo vệ cộng đồng bị ảnh
hưởng bởi hoạt động khai khoáng

- Công tác bảo vệ môi trường, an ninh trật tự khu vực khai thác
chưa được quan tâm đúng mức.

6

6.1
Vai trò và trách nhiệm của DNNN được
quy định rõ.

9

6.2
Đảm bảo minh bạch trong hoạt động và
trách nhiệm giải trình của DNNN.

9

6.3
Hạn chế sự can thiệp chính trị vào
DNNN.

- Can thiệp tương đối mạnh, chủ tịch hội đồng DN do Thủ tướng
bổ nhiệm.

7 & 8

7.1
Ổn định tốc độ tăng chi hàng năm, đưa
các mục ngoài ngân sách vào ngân sách
và đảm bảo bền vững tài khóa dài hạn.

- Chi ngân sách chưa đảm bảo bền vững.

- Chưa công khai quỹ tài chính ngoài ngân sách.

7.2 Phân bổ nguồn thu hợp lý.

- Thiếu quy định phân chia thống nhất giữa các địa phương.

- Sử dụng nguồn thu chưa hợp lý.

- Chưa quan tâm phân bổ ngân sách đến khu vực bị ảnh hưởng
gián tiếp bởi hoạt động khai khoáng.
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50Nguồn: Nhóm nghiên cứu tự đánh giá

7.3
Làm rõ các DNNN có thể giữ lại bao nhiêu vốn và
sử dụng vốn như thế nào.

9

9 & 10

9.1
Đồng bộ hóa hệ thống tài chính giữa các bộ để
nâng cao đầu tư công.

- Hệ thống thông tin đồng bộ hóa đang được xây
dựng.

9.2 Cải thiện cơ sở hạ tầng liên quan đến khai thác.

- Hạ tầng giao thông, viễn thông tại nhiều khu vực
chưa đảm bảo.

- Hệ thống vận tải gây ô nhiễm.

11

11.1
Quan tâm các tiêu chuẩn xã hội và mối quan hệ
với cộng đồng.

- Công tác bảo vệ môi trường, anh ninh trật tự khu
vực khai thác chưa được quan tâm đúng mức.

11.2 Tham vấn cộng đồng trước khi bắt đầu dự án

- Có những nơi không thực hiện hoặc thực hiện
còn mang tính hình thức.

11.3
Khuyến khích doanh nghiệp sử dụng các tiêu
chuẩn quốc tế được công nhận.

- Chưa khuyến khích.

12

12.1
Duy trì hỗ trợ quốc tế phù hợp với các nguyên
tắc phát triển rộng rãi và công bằng.

9

12.2
Thực hiện các quy tắc ứng xử quốc tế và thông
lệ tốt nhất.

- Chưa tham gia tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến
ngành khai khoáng.
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Tổng quan ngành khai thác đá hoa

� Tập trung chủ yếu tại Nghệ An và Yên Bái.
� 1994: Công ty Phát triển khoáng sản (Tổng công ty Phát triển khoáng sản

Việt Nam) đã tiến hành thăm dò đá hoa tỉnh Nghệ An theo đề án
VIE/89/207.

� 2000: Bắt đầu quan tâm điều tra đá hoa trắng Yên Bái.
� 5/2020: 62 doanh nghiệp, 68 mỏ, điểm mỏ.

52
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Sản xuất đá
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TT Chủng loại Đơn vị Công suất
thiết kế năm

2018

Sản lượng sản xuất

2016 2017 2018

1 Đá ốp lát Triệu m² 26,17 16,33 17,35 18,53

Đá ốp lát tự nhiên Triệu m² 22,14 14,39 15,4 16,6

Đá ốp lát nhân tạo Triệu m² 4,03 1,94 1,95 1,93

2 Vật liệu xây
không nung

Tỷ viên 12,6 2,8 4,0 4,9

3 Đá khai thác (đá xây dựng) Triệu m3 172,9 167,0 172,3

Công suất thiết kế và sản lượng một số chủng loại VLXD, 2016 - 2018

Nguồn: Bộ Xây dựng, 2022
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Xuất khẩu đá
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TT Tên hàng hóa Mã HS ĐVT 2016 2017 2018 2019 2020

1 Bột đá siêu mịn 
không tráng phủ

2517.41.00/
2517.49.00

Tấn 639.778 840.742 1.000.423 1.079.063 1.022.892

2 Bột đá vôi trắng 
siêu mịn có tráng 
phủ

3824.99.99.10 Tấn 46.135 38.047 325.043 311.108 263.979

3 Đá hoa trắng
dạng khối, dạng 
tấm

2515.20.00/
2515.12.10/
2515.11.00

m3 222 355 865 677 396

4 Đá ốp lát có 
nguồn gốc từ đá 
hoa trắng

6802.21.00/
6802.91.10

m2 7.385 451.202 5.142 81.563 263.681

Sản lượng đá hoa trắng xuất khẩu, 2015-2020
Nguồn: Tổng cục Hải quan. Dẫn lại theo Bộ Công thương (2021a)

� Đá ốp lát tự nhiên của Việt Nam được xuất khẩu sang các quốc gia EU, Hàn Quốc,
Singapore,…Trong khi đó, đá ốp lát nhân tạo được ưa chuộng tại khu vực Bắc Mỹ,
Châu Úc.

� Bột đá được xuất chủ yếu sang Ấn Độ.
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Quản trị tài nguyên đá hoa trắng tại Việt Nam
CHIẾN LƯỢC, THAM VẤN, THẾ CHẾ
� Quy định, chính sách chung về khoáng sản -> các chính sách riêng (Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu

xây dựng, Quy hoạch khoáng sản, Thông tư 23/2021/TT-BCT quy định về danh mục chủng loại, tiêu
chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu do Bộ Công Thương quản lý, Thông tư 04/2021/TT-BXD hướng
dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng).

� Quy định về xuất khẩu chưa hợp lý, khi yêu cầu kiểm hóa tất các các lô hàng => tăng chi phí cho doanh
nghiệp.

� Tranh cãi về quy định đá trắng dạng cục làm bột đá chỉ được xuất khẩu đến năm 2026 (Theo Thông tư
23/2021/TT-BCT).

� Thiếu nhân lực quản lý tài nguyên tại địa phương.
MINH BẠCH VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH
� Thông tin về quy hoạch, chính sách liên quan đến ngành đá hoa trắng đã được công khai.
� Doanh nghiệp khá nghiêm túc trong nộp báo cáo khoáng sản.
KHAI THÁC VÀ PHÂN BỔ GIẤY PHÉP
� Thông tin địa chất thiếu chính xác, chất lượng mỏ thấp thực tế thấp hơn kỳ vọng => rủi ro cho doanh

nghiệp.
=> DN thiếu vốn để đầu tư công nghệ chế biến tận thu khoáng sản => dừng hoạt động mỏ. Trong khi đó,
nhiều DN có công nghệ tốt hơn muốn tiếp tục khai thác mỏ đó gặp khó khăn do phải tự thỏa thuận xin
chuyển nhượng quyền khai thác với DN cũ.
� Phân bổ giấy phép chưa hiệu quả, khi trữ lượng được cấp phép thấp hơn so với thực tế. Nguyên nhân:

- Doanh nghiệp kê khai khai trữ lượng thăm dò thấp hơn thực tế để biến mỏ thành mỏ khoáng sản nhỏ lẻ
để được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác.

- Do hạn chế trong công tác thăm dò dẫn đến trữ lượng cấp phép sai lệch so với thực tế.
=> Nhu cầu nâng cấp, xin cấp lại giấy phép (từ tỉnh lên bộ) nhưng DN vẫn tiếp tục được khai thác.
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Quản trị tài nguyên đá hoa trắng tại Việt Nam
THU THUẾ - PHÍ
� Nguy cơ DN kê khai không đúng sản lượng tính thuế.
� Có sự tranh cãi về bản chất và cách tính tiền cấp quyền khai thác.
� Giá tính thuế tài nguyên chưa phù hợp với thực tế. Theo Quyết định 81/2021/QĐ-UBND tỉnh

Nghệ An về Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý,
hóa giống nhau năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giá tính thuế tài nguyên với đá hoa trắng
dạng khối(>0,4m3) loại 1 là 15.000.000 triệu đồng/m3. Tuy nhiên, giá bán thực tế của doanh
nghiệp thấp hơn rất nhiều, chỉ dao động từ 1.620.000 – 4.050.00 triệu đồng/m3.

� Thuế tài nguyên với đá hoa trắng ngày càng tăng và thiếu ổn định, tăng từ 5% năm 2007, lên 7%
năm 2009, lên 9% năm 2013, và lên đến 15% năm 2015.

=> Thuế cao, cộng với vị trí địa lý của mỏ không thuận lợi làm tăng chi phí vận tải khiến DN khai thác
đá trắng Việt Nam khó cạnh tranh được với DN Malaysia.
� Có sự phân biệt về thuế xuất khẩu đá sau chế biến với sản phẩm từ mỏ do UBND tỉnh cấp với mỏ

do Bộ TNMT cấp.

HIỆU ỨNG ĐỊA PHƯƠNG
� Các DN tích cực đóng góp phát triển địa phương (Xây dựng cơ sở hạ tầng, đóng góp làm lễ kỷ

niệm ngày thành lập địa phương,..).
� Có DN đã sử dụng phương thức vận tải riêng (qua hồ) giúp giảm ô nhiễm bụi.
� Tuy nhiên, phần lớn DN vẫn sử dụng phương thức vận tải đường bộ, gây ô nhiễm bụi.
� Khó khăn trong thỏa thuận bồi thường giải phóng mặt bằng khi doanh nghiệp phải tự thỏa thuận

với người dân trong mà nhà nước chưa có quy định cụ thể về mức đền bù.
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Quản trị tài nguyên đá hoa trắng tại Việt Nam

PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU
� Có sự khác biệt trong phân bổ nguồn thu cấp địa phương tại Yên Bái và Nghệ An.

CÁC CÔNG TY ĐA QUỐC GIA
� Có 2 DN FDI hoạt động trong ngành này là R.K tại Yên Bái và Yabashi tại Nghệ An.
� Các DN hoạt động giống DN Việt Nam, không được hưởng ưu đãi gì hơn. Tuy nhiên, có đầu ra

đảm bảo là DN con phụ trách khai thác cho công ty mẹ ở nước ngoài.
� Các DN khá tích cực tham gia đóng góp phát triển địa phương.

CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ
� Đã có sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế thông qua tài trợ để tổ chức các hoạt động để nâng

cao hiểu biết, nâng lực giám sát của cộng đồng địa phương nơi hoạt động khai thác đá trắng diễn
ra.

� DN cần tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ môi trường, an toàn lao động để tạo thuận lợi
cho hoạt động xuất khẩu, đặc biệt xuất khẩu sang các quốc gia mà Việt Nam ký kết các FTAs thế
hệ mới.
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Cấu trúc thị trường ngành khai thác đá hoa
trắng

DOANH NGHIỆP KHAI THÁC
� Phần lớn doanh nghiệp khai thác tham gia cả vào công đoạn hạ nguồn (chế biến, kinh doanh) sản

phẩm.
� Cung cấp đá cho nhà máy chế biến trực tiếp hoặc nhà máy chế biến độc lập.
NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐÁ ỐP LÁT
� Chế biến đá tự khai thác hoặc mua từ doanh nghiệp khai thác
� Cung cấp đá cho doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu hoặc nhà máy chế biến bột đá.
NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT ĐÁ
� Chế biến đá tự khai thác hoặc mua từ doanh nghiệp khai thác, nhà máy chế biến đá ốp lát.
� Cung cấp đá cho doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu.
DOANH NGHIỆP KINH DOANH, XUÁT KHẨU
� Kinh doanh, xuất khẩu đá tự khai thác, chế biến hoặc mua từ nhà máy chế biến
� Xuất khẩu tập trung vào một số doanh nghiệp nhất định.
CÁC TÁC NHÂN KHÁC
� Đóng vai trò hỗ trợ, giám sát.
� Doanh nghiệp hỗ trợ (cung cấp dịch vụ tư vấn, cung cấp máy móc thiết bị khai thác, hỗ trợ tài

chính…); cộng đồng địa phương bị ảnh hưởng bởi hoạt động khai khoáng; các tổ chức xã hội, tổ
chức truyền thông; các tổ chức nghiên cứu; tổ chức tài chính và hiệp hội, hội ngành nghề.
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Cấu trúc thị trường ngành khai thác đá hoa
trắng

Tác nhân Vai trò Số lượng Vị thế trên thị trường Các khả năng lựa chọn lợi ích và chi phí

Doanh
nghiệp khai
thác

Khai thác đá Nhiều Cung ứng đá khối, đá hộc cho các nhà
máy chế biến

- Rào cản gia nhập ngành lớn

- Yêu cầu lớn về chi phí ban đầu

- Đầu ra đảm bảo

- Nguy cơ thua lỗ nếu chất lượng mỏ không tốt.
Nhà máy
chế biến đá
ốp lát

Chế biến đá Ít - Chế biến đá tự khai thác hoặc mua từ
doanh nghiệp khai thác

- Bán đá cho doanh nghiệp kinh doanh,
xuất khẩu hoặc nhà máy chế biến bột đá

- Nguồn cung không đảm bảo do tỷ lệ thu hồi đá
khối thấp

- Đầu tư lớn cho công nghệ

- Phụ thuộc thị trường xuất khẩu

- Đầu ra ổn định

- Tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu chưa nhiều.
Nhà máy 
chế biến bột 
đá

Chế biến đá Ít - Chế biến đá tự khai thác hoặc mua từ
doanh nghiệp khai thác hoặc từ nhà máy
chế biến đá ốp lát

- Bán đá cho doanh nghiệp kinh doanh,
xuất khẩu

- Nguồn cung nhiều nhưng thiếu chất lượng tốt

- Đầu tư lớn cho công nghệ

- Đầu ra ổn định

Doanh
nghiệp xuất
khẩu

Bán, xuất
khẩu đá

Rất nhiều - Kinh doanh, xuất khẩu đá tự chế biến
hoặc mua từ nhà máy chế biến khác

- Nhiều lựa chọn

- Ít cần đầu tư
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� Dưới góc nhìn kinh tế chính trị kết hợp với khung phân tích về quản trị tài nguyên thiên nhiên, nhóm
nghiên cứu đã tiến hành đánh giá một cách khái quát về vị trí, vai trò, đóng góp của ngành công
nghiệp khai thác, hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành và hiện trạng quản trị của ngành công
nghiệp khai thác tại Việt Nam.

� Ngành công nghiệp khai thác khoáng sản là ngành có lịch sử lâu đời, từng đóng vai trò quan trọng
trong nền kinh tế Việt Nam, tuy nhiên, đóng góp của ngành vào GDP và lao động những năm gần đây
giảm đáng kể.

- Năm 2018, ngành công nghiệp khai khoáng đóng góp khoảng 2,5% trong GDP của Việt Nam,
giảm một nửa so với thời điểm năm 2012. Sự sụt giảm này đặt ra vấn đề làm cách nào để nâng
cao giá trị đóng góp của ngành vào nền kinh tế xã hội Việt Nam.

- Năm 2018, cả nước có khoảng 173 nghìn lao động đang làm việc trong ngành công nghiệp khai
thác khoáng sản, giảm hơn 90 nghìn người so với thời điểm năm 2011. Sự sụt giảm về lao động
với số lượng lớn như vậy đặt ra bài toán về vấn đề giải quyết việc làm đối với những lao động
không còn làm việc trong ngành khai khoáng. Đặc biệt, trong bối cảnh của chuyển dịch năng
lượng đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu và ngay tại ở Việt Nam thì vấn đề này càng trở nên cấp
thiết hơn.

-

Kết luận
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� Quản trị tài nguyên khoáng sản tại Việt Nam còn tồn tại nhiều bất cập. Kết quả đánh giá cho
thấy Việt Nam chỉ đáp ứng được 6/27 tiêu chí của quản trị tốt, các tiêu chí đáp ứng đa số liên
quan đến các quy định liên quan đến hoạt động của các DNNN trong lĩnh vực khai khoáng.

� Các thách thức đặt ra trong quá trình quản trị ngành công nghiệp khai thác tại Việt Nam chủ
yếu liên quan đến các vấn đề về thể chế, chính sách, vấn đề minh bạch và trách nhiệm giải
trình, công tác cấp phép khai thác, thu, quản lý và phân phối nguồn thu từ hoạt động khai thác
khoáng sản. Cụ thể:

- Về thể chế, chính sách:

+ Vẫn còn nhiều hoạt động khoáng sản chưa được quy định trong Luật khoáng sản.

+ Luật khoáng sản vẫn chưa đồng bộ với các luật khác.

+ Việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi thành còn chậm.

+ Hệ thống chính sách, luật pháp chưa thật sự quan tâm đến phát triển các hoạt động
khoáng sản phía hạ nguồn.

+ Sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan liên quan chưa tốt, một phần do tình trạng
thiếu nhân lực, đặc biệt là nhân lực ở cấp cơ sở.

Kết luận
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- Về minh bạch và trách nhiệm giải trình:

+ Nhiều quy định về công khai đã được thể hiện trong các văn bản quy phạm pháp
luật, tuy nhiên việc thực hiện còn chưa nghiêm túc.

+ Ảnh hưởng của hoạt động khai khoáng đến cộng đồng dân cư chưa được quan
tâm đúng mực.

+ Tại một số địa phương, việc tham vấn người dân còn mang tính hình thức. Người
dân thậm chí không biết đến sự tồn tại của Đánh giá tác động môi trường.

+ Pháp luật Việt Nam hiện chưa có quy định về xử phạt khi cơ quan, địa phương
không công khai, hoặc chậm công khai thông tin. Điều này có thể là một trong
những nguyên nhân dẫn đến sự thiếu nghiêm túc trong công khai hồ sơ xin cấp
phép thăm dò khoáng sản.

+ Ngoài ra, hiện nay tại Việt Nam, thường chỉ có thông tin người đại diện pháp luật
của doanh nghiệp được công khai còn việc tiếp cận thông tin về chủ sở hữu hưởng
lợi chưa dễ dàng.

Kết luận
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- Về công tác cấp phép khai thác:

+ Hầu hết các tiêu chí liên quan đến cấp giấy phép khai thác theo các nguyên tắc
trong khung quản trị tài nguyên thiên nhiên đều chưa đạt tiêu chuẩn.

+ Việc thực hiện các quy định nhằm đảm bảo các tác động phi tài chính của dự án
trước khi cấp phép khai thác chưa được nghiêm túc.

+ Quy trình cấp giấy phép chưa hiệu quả khi tồn tại rủi ro cho doanh nghiệp khi tham
gia đấu giá tại khu vực chưa có kết quả thăm dò;

+ Tiêu chí xác định khu vực khoáng sản không đấu giá và tiêu chí lựa chọn doanh
nghiệp được quyền khai thác tại khu vực này chưa rõ ràng;

+ Việc công khai theo quy định và cấp giấy phép khai thác tại địa phương chưa
được thực hiện nghiệm túc; tồn tại tranh cãi về số lượng doanh nghiệp tham gia đấu
giá và sự không công bằng trong cấp quyền khai thác khoáng sản.

Kết luận



Vì một Việt Nam văn minh và thịnh vượng

Copyright © VEPR 2020Copyright © VESS 2023
65

- Về công tác thu, quản lý và phân phối nguồn thu:

+ Vẫn tồn tại tranh cãi về tính hợp lý của các quy định, về bản chất của tiền cấp quyền khai thác
và thuế tài nguyên.

+ Mặc dù các cơ quan quản lý nhà nước đã tìm cách giám sát hoạt động khai thác của doanh
nghiệp nhằm đảm bảo việc kê khai đúng và đủ bằng cách đưa ra các quy định về lắp trạm cân và
camera giám sát nhưng việc triển khai trên thực tế còn nhiều bất cập, gây phiền hà, tốn kém và
khó khăn cho doanh nghiệp và trên thực tế thì doanh nghiệp không khó để có thể lách hay đưa
ra các lý do để có thể không thực hiện các quy định này.

+ Việc phân bổ và sử dụng nguồn thu từ hoạt động khai thác khoáng sản cũng chưa hợp lý; thiếu
quy định để đảm bảo sự thống nhất trong phân bổ nguồn thu giữa các địa phương.

+ Đặc biệt với các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hoạt động khai khoáng (nơi có mỏ khai
thác), tại những nơi mà nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát gần như không nhận được lợi ích
trực tiếp nào được để lại từ hoạt động khai thác tài nguyên.

+ Hiện chưa có cơ chế phân bổ để các địa phương nơi có mỏ khoáng sản được hưởng lợi nhiều
hơn và trực tiếp từ hoạt động khai thác khoáng sản.

Kết luận
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Kết luận (trường hợp nghiên cứu)

� Nghiên cứu cụ thể trường hợp ngành đá hoa trắng cho thấy, quản trị ngành này vẫn
còn nhiều bất cập, chủ yếu liên quan đến vấn đề phân bổ giấy phép khai thác, thu thuế,
phí. Quy định về xuất khẩu đá hoa trắng dạng cục cũng cần được xem xét kĩ.

� Thị trường ngành khai thác đá hoa trắng tại Việt Nam tương đối đơn giản, chỉ gồm bốn
nhóm chủ thể chính tham gia là: doanh nghiệp khai thác; nhà máy chế biến đá ốp lát;
nhà máy chế biến bột đá; và doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu. Bên cạnh đó, chuỗi
cung ứng đá hoa trắng còn có sự tham gia của các tác nhân đóng vai trò hỗ trợ, giám
sát. Thị trường ngành đá hoa trắng tương đối cạnh tranh, hầu hết DN khai thác tham gia
toàn bộ chuỗi giá trị từ khai thác, chế biến đến kinh doanh, xuất khẩu.

� Tuy nhiên, do nhu cầu trong nước không lớn, thuế xuất khẩu chưa hợp lý, chưa có
chính sách khuyến khích, thiếu vốn nên nhiều doanh nghiệp không có động lực chế biến
sâu để nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm. Do đó, đóng góp của ngành vào nền kinh tế
còn khiêm tốn.
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� Khuyến nghị 1: Ban hành các quy định để khuyến khích phát triển hoạt động khoáng sản ở công đoạn hạ
nguồn, đặc biệt là hoạt động chế biến khoáng sản, nhằm định hình thượng nguồn theo hướng bền vững. Cụ
thể như sau:

- Bổ sung quy định điều chỉnh hoạt động chế biến khoáng sản vào Luật khoáng sản nhằm xác định rõ thế
nào là khoáng sản đã qua chế biến, loại khoáng sản nào chỉ cần chế biến thô, loại khoáng sản nào cần
phải chế biến sâu và chế biến sâu đến mức độ nào thì đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất trước khi kinh
doanh, xuất khẩu.

- Ưu tiên cấp phép cho các dự án khai thác kèm theo dự án xây dựng nhà máy chế biến khoáng sản với
mỏ trong khu vực không đấu giá.

- Chính phủ cân nhắc áp dụng các ưu đãi đầu tư theo Luật đầu tư với những dự án khai thác đi kèm chế
biến sâu (Theo điểm 1, khoản 5, điều 15, Luật đầu tư 2020, các dự án đầu tư khai thác khoáng sản
không được hưởng bất kỳ ưu đãi đầu tư nào) để thu hút các nhà đầu tư.

- Bổ sung quy định về bảo vệ quyền tài sản đối với quyền khai thác khoáng sản đã cấp cho doanh nghiệp
vào Luật khoáng sản. Do yêu cầu cao về chí phí đầu tư cho hoạt động khai thác, chế biến, doanh nghiệp
có nhu cầu vay vốn từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, việc thế chấp quyền khai thác
khoáng sản để vay vốn đầu tư vẫn gặp khó khăn do Luật Khoáng sản không đề cập đến việc bảo vệ
quyền tài sản của doanh nghiệp đối với quyền khai thác khoáng sản.

- Bổ sung các quy định về lưu trữ, vận chuyển khoáng sản để giảm thiếu ô nhiễm môi trường, đặc biệt là
ô nhiễm bụi.

Nhóm khuyến nghị chính sách
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� Khuyến nghị 2: Điều chỉnh các quy định liên quan đến cấp giấy phép khai
thác nhằm giảm thiểu khai thác trái phép và cho phép sự linh hoạt hơn trong
việc tăng giá trị sản phẩm khai thác. Cụ thể như sau:

- Cân nhắc bỏ quy định giới hạn công suất khai thác theo năm để phù hợp với yêu cầu
thị trường. Thực tế cho thấy, khi nhu cầu thị trường đi lên, doanh nghiệp có mong
muốn khai thác nhiều hơn, tuy nhiên, quy định về công suất khai thác được phép
trong giấy phép khai thác cản trở doanh nghiệp thực hiện việc này một cách hợp
pháp.

- Giảm thời hạn hoạt động của mỏ do UBND tỉnh cấp để giảm thiểu nguy cơ doanh
nghiệp khai thác quá sản lượng, do mỏ do tỉnh cấp là mỏ nhỏ, có trữ lượng thấp.

- Ban hành quy định hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nâng cấp công suất khai thác;
nâng cấp, xin cấp lại (từ tỉnh lên bộ cấp) mỏ khoáng sản khi trữ lượng khai thác thực
tế lớn hơn trữ lượng thăm dò. Để đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường, hồ sơ
xin nâng cấp giấy phép cần kèm theo đánh giá tác động môi trường theo trữ lượng
mới. Đồng thời cho phép doanh nghiệp thác theo giấy phép cũ trong thời gian chờ
nâng cấp giấy phép.

Nhóm khuyến nghị chính sách
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� Khuyến nghị 3: Bổ sung các quy định về thu và phân bổ nguồn thu nhằm hướng tới
một hệ thống tài khóa công bằng hơn trong lĩnh vực khai khoáng. Cụ thể như sau:

- Bổ sung các quy định về tăng cường quản lý thuế, đặc biệt là cơ chế phối hợp giữa
cơ quan thuế và cơ quan tài nguyên môi trường trong xác định sản lượng tài nguyên
tính thuế.

- Ban hành quy định tỷ lệ phân phối nguồn thu thống nhất cho các địa phương trên cả
nước để hạn chế tình trạng phân bổ không công bằng giữa các địa phương có hoạt
động khoáng sản.

- Bổ sung quy định để phân bổ nguồn thu cho địa phân lân cận địa phương có hoạt
động khoáng sản, đặc biệt khi mỏ khoáng sản nằm gần ranh giới giữa hai khu vực.

- Xem xét, chỉnh sửa các quy định về việc bắt buộc doanh nghiệp phải lắp mỗi mỏ một
trạm cân và camera giám sát giúp giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp.

Nhóm khuyến nghị chính sách
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� Khuyến nghị 4: Tăng cường sự tham gia (thực chất) của cộng đồng địa phương trong
giám sát hoạt động khai khoáng nhằm tăng tính bền vững về kinh tế-xã hội-môi trường
của hoạt động khai thác. Cụ thể như sau:

- Tăng cường tuyên truyền để cộng đồng địa phương hiểu về quyền lợi của mình khi
có dự án khai thác tại địa phương.

- Ban hành quy định về công khai giấy phép hoạt động khai khoáng của doanh nghiệp.
Việc công khai này giúp cộng đồng địa phương nắm được thông tin của doanh
nghiệp, từ đó có biết hoạt động khai thác có được phép hay không, doanh nghiệp có
còn thời hạn khai thác không để báo chính quyền. Sự tham gia của cộng đồng địa
phương đặc biệt có ích khi nhân lực làm công tác quản lý tài nguyên tại địa phương
còn mỏng như hiện nay.

- Bổ sung cơ chế xử phạt khi doanh nghiệp hoặc cơ quan quản lý không thực hiện các
yêu cầu về công khai theo quy định.

Nhóm khuyến nghị chính sách
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ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 

 

LIÊN MINH CÔNG BẰNG THUẾ VIỆT NAM (VATJ) được thành lập năm 2018.  
Liên minh là tập hợp các tổ chức, chuyên gia chia sẻ tầm nhìn vì một Việt Nam phát triển bền 
vững thông qua các chính sách thuế đảm bảo tính công bằng. Liên minh hiện có ba thành viên sáng 
lập bao gồm Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam (VESS), Trung tâm Hỗ trợ 
giáo dục và Nâng cao năng lực cho phụ nữ (CEPEW) và Ếch Phu Hồ (EPH). 

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ CHIẾN LƯỢC VIỆT NAM (VESS) được thành 
lập vào tháng 9 năm 2020. VESS có tư cách pháp nhân, được đăng ký dưới hình thức một doanh 
nghiệp xã hội hoạt động phi lợi nhuận theo pháp luật Việt Nam, có trụ sở chính tại Tầng 7, Tòa 
nhà Kim Khí Thăng Long, Số 1 Lương Yên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Là một trung tâm nghiên 
cứu độc lập không-vì-lợi-nhuận, mục tiêu của VESS là thực hiện các phân tích kinh tế và chiến 
lược nhằm giúp các cơ quan hoạch định chính sách, các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và các 
nhóm lợi ích nâng cao chất lượng quyết định, dựa trên sự thấu hiểu bản chất của những vận động 
kinh tế và quan hệ quốc tế. 
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LỜI CẢM ƠN 

Nghiên cứu “Hướng tới một hệ thống quản trị tài nguyên tốt hơn - Cách tiếp cận kinh tế chính 
trị” do Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam (VESS) thực hiện, đã được hoàn 
thành nhờ sự giúp đỡ của nhiều cá nhân và tổ chức.  

Trước hết, nhóm tác giả xin gửi lời tri ân sâu sắc tới các chuyên gia, các nhà nghiên cứu 
độc lập đã tham gia tích cực vào quá trình phản biện và đóng góp ý kiến cho báo cáo, gồm PGS.TS. 
Đỗ Hữu Tùng, và các thầy cô Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Địa chất - Dầu khí, Trường Đại học 
Mỏ - Địa chất Hà Nội; TS. Lại Hồng Thanh – Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Địa chất và Khoáng 
sản Việt Nam; TS. Lê Ái Thụ, Chủ tịch Hội Địa chất Kinh tế Việt Nam; TS. Lê Cảnh Tuân, Khoa 
Địa chất - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; TS. Lê Văn Thành; PGS.TS. Lưu 
Đức Hải, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Cảnh Nam, Hội Khoa học 
và Công nghệ Mỏ Việt Nam; Ông Nguyễn Công Thủy, Vụ Chính sách và pháp chế, Tổng cục Địa 
chất và Khoáng sản Việt Nam; Bà Nguyễn Minh Phương, Cán bộ điều phối Liên minh Khoáng 
sản, Phòng Nghiên cứu Chính sách, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature); PGS.TS. 
Nguyễn Thế Chinh, Viện trưởng Viện Chính sách Kinh tế Môi trường; Ông Nguyễn Trọng Khiêm, 
Chủ tịch Hội Địa chất Than - Khoáng sản Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Phương Thanh, Cán bộ dự 
án, Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình & Môi trường trong Phát triển (CGFED); Ông Nguyễn 
Quang Thương, Giám đốc Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI); Ông Nguyễn Tuấn Khanh, 
Phân Viện trưởng phía Nam, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản; PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài 
Nga, Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội; TS. Phạm Ngọc Sơn, Tổng hội Địa chất Việt Nam; 
Ông Tống Minh Hiểu, Phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa huyện Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An; 
Bà Trần Thị Thanh Chung, Cán bộ dự án, Trung tâm Hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các 
dân tộc miền núi (SUDECOM); Bà Vũ Hoàng Thùy Dương, Viện chiến lược chính sách tài nguyên 
môi trường, cùng nhiều chuyên gia khác vì những thảo luận chi tiết liên quan tới nội dung của báo 
cáo trong các buổi tham vấn chuyên gia. 

Nhóm nghiên cứu xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Tổ chức Oxfam tại Việt Nam 
đã đồng hành và hỗ trợ chúng tôi trong quá trình thực hiện và công bố những kết quả đạt được. 
Đồng thời, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới Bà Nguyễn Thu Hương, Quản lý Chương trình 
cấp cao, ThS. Hoàng Thu Trang, Cán bộ Chương trình của Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, và Bà 
Nguyễn Diệp Hương, Cán bộ chương trình của Tổ chức Oxfam tại Việt Nam đã có những góp ý 
trong quá trình hoàn thiện đề cương cũng như nội dung của báo cáo.  

Chúng tôi chân thành ghi nhận và trân trọng cảm ơn Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công 
thương tỉnh Yên Bái; Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; UBND xã 
Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; cán bộ và nhân dân thôn Bản Hốc, xã Đồng Khê, huyện 



 

 

Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; Sở Công thương, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Nghệ An; Phòng Tài 
nguyên & Môi trường huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; UBND xã Châu Cường, tỉnh Nghệ An; Hội 
Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa huyện Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An, cùng các doanh nghiệp trên địa bàn hai 
tỉnh đã giúp đỡ cho nhóm nghiên cứu trong quá trình tìm hiểu thông tin và thực địa tại địa phương.  

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới chị Nguyễn Thùy Linh, Giám đốc Trung tâm Nâng cao 
năng lực cộng đồng (CECEM), cùng đại diện các nhóm Tiên Phong tại các tỉnh Điện Biên, Yên 
Bái, Bắk Cạn, Thái Nguyên và Thanh Hóa đã tham gia nhiệt tình vào quá trình thực hiện báo cáo 
thông qua hoạt động đồng nghiên cứu.  

Cuối cùng, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các thành viên hỗ trợ của Trung tâm 
Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam (VESS), gồm Lê Minh Hiền, Hà Thị Dịu, Tăng Thế 
Anh, Vũ Thị Phương Thanh. Sự tận tâm, nhiệt tình và kiên nhẫn của họ là phần không thể thiếu 
trong việc hoàn thiện nghiên cứu.  

Dù đã rất cố gắng trong thời gian cho phép, với những sự hỗ trợ nhiệt thành của các chuyên 
gia và cộng sự, chúng tôi biết nghiên cứu có thể còn những hạn chế và cả những thiếu sót nhất 
định. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp của quý vị độc giả để nhóm tác giả có cơ hội 
được học hỏi và hoàn thiện hơn trong những dự án hoặc nghiên cứu tiếp theo.  

Hà Nội, tháng 3/2023 

Thay mặt nhóm nghiên cứu 

PGS. TS. Nguyễn Đức Thành 

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến 
lược Việt Nam (VESS) 
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 GIỚI THIỆU 

1.1. Kinh tế chính trị của ngành công nghiệp khai thác 

Việc khai thác tài nguyên khoáng sản, đặc biệt khi ở quy mô công nghiệp, thường đi liền với các 
vấn đề kinh tế-xã hội quan trọng. Về mặt xã hội-môi trường, việc khai thác tài nguyên có thể gây 
ra những xáo trộn xã hội tại địa phương, có thể dẫn tới những xung đột lợi ích lớn. Về mặt kinh 
tế, việc khai thác tài nguyên không được quản lý đúng đắn cả trong khâu sản xuất lẫn khâu phân 
phối lợi ích, có thể khiến địa phương hoặc một lãnh thổ bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong dài hạn 
mà những lợi ích ngắn hạn không bù đắp được. Ở cấp độ vĩ mô, một quốc gia phụ thuộc nhiều vào 
khai thác tài nguyên, trong khi thể chế có chất lượng thấp, dẫn tới việc quản lý chuỗi giá trị của 
toàn bộ quá trình khai thác kém hiệu quả, có thể dẫn tới tình trạng giải công nghiệp hóa – hiện 
tượng ngành khai thác lấn át và triệt tiêu động lực của các ngành công nghiệp sản xuất mang tính 
sáng tạo, đi kèm với tình trạng vòng xoáy tham nhũng-chuyên quyền về thể chế do nhà nước lợi 
dụng nguồn thu có được nhờ khai thác tài nguyên, có khuynh hướng giảm động lực thực hiện trách 
nhiệm giải trình trước công chúng so với trường hợp phải thu thuế từ hoạt động kinh tế và do đó 
phải cam kết một trách nhiệm tài khóa đối với người nộp thuế. 

Theo Barma và cộng sự.(2012), sự giàu có về tài nguyên thiên nhiên đưa một loạt các động 
lực cụ thể vào nền kinh tế chính trị của một quốc gia bởi nó có thể mang lại các nguồn lợi kinh tế 
khổng lồ một cách nhanh chóng từ việc khai thác và bán tài nguyên. Các động lực này xoay quanh 
mối liên hệ giữa ba trụ cột gồm nhà nước, xã hội và các công ty khai thác. Mỗi một trụ cột bao 
gồm nhiều các tác nhân riêng lẻ và việc phân tích vai trò của các tác nhân này có thể giúp chúng 
ta hiểu được các động lực kinh tế chính trị của ngành công nghiệp khai thác. Vai trò và quyền lực 
chi phối của các tác nhân này có thể khác nhau, tùy thuộc vào bối cảnh của từng quốc gia.  

Trong mối quan hệ giữa các trụ cột thì mối quan hệ giữa nhà nước và các công ty khai thác 
đóng vai trò chủ chốt (Barma và cộng sự, 2012). Nhà nước thường đóng vai trò vượt trội trong các 
ngành công nghiệp khai thác so với các ngành khác vì theo quy ước (thậm chí tại một số quốc gia 
còn được quy định trong Hiến pháp hay các văn bản quy phạm pháp luật) nhà nước thay mặt cho 
công dân của mình sở hữu tài nguyên khoáng sản dưới lòng đất và được hưởng một phần của cải 
tạo ra từ chúng. Trong một số trường hợp, nhà nước tự mình đứng ra khai thác các nguồn tài 
nguyên thông qua các tập đoàn, công ty nhà nước (ví dụ: tập đoàn than khoáng sản,…). Ngay cả 
khi các công ty tư nhân đứng ra khai thác cũng cần được có sự chấp thuận và cấp quyền khai thác 
từ các cơ quan quản lý nhà nước. Do đó, các công ty khai thác phải thương lượng quyền khai thác 
và các điều khoản tài chính với nhà nước. Trụ cột xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong ngành 
công nghiệp khai thác, tùy vào mức độ và mối quan hệ giữa trách nhiệm giải trình của nhà nước 
và xã hội. Tại các quốc gia mà mức độ và trách nhiệm giải trình cao, những người bị ảnh hưởng 
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trực tiếp bởi hoạt động khai thác thậm chí có thể tham gia vào quá trình xem xét, đàm phán, hay 
phản đối các điều khoản trong hợp đồng khai thác giữa nhà nước và các công ty khai thác. Ngoài 
việc đáp ứng được các tiêu chuẩn để được cấp phép từ các cơ quan quản lý nhà nước, các công ty 
khai thác cũng cần đạt được “giấy phép xã hội” để có thể thoạt động, bao gồm các nguyên tắc và 
các biện pháp giải trình giữa các nhóm xã hội bị ảnh hưởng với các công ty khai thác. Ngay cả tại 
các quốc gia mà mức độ và trách nhiệm giải trình thấp, các tổ chức xã hội cũng có thể tham gia 
vào quá trình giám sát hoạt động khai thác tài nguyên.  

Các dự án khai thác tài nguyên thường tạo ra rủi ro cao đối với môi trường tự nhiên. Chi 
phí ngừng hoạt động của các dự án và trong một số trường hợp, việc làm sạch đất hoặc nước bị 
nhiễm bẩn, có thể chiếm một phần đáng kể trong tổng chi phí dự án, và các công ty khai thác 
thường sẽ được yêu cầu đăng ký tài sản thế chấp để đảm bảo rằng nguồn vốn sẵn có để xử lý dự 
án vào cuối vòng đời hoạt động của nó. Nếu không được tính đến trong quá trình cấp phép quyền 
khai thác, chi phí môi trường có thể trở thành trách nhiệm của nhà nước thay vì trên bảng cân đối 
kế toán của công ty. Các cân nhắc ở cấp địa phương cũng bao gồm các hoàn cảnh kinh tế xã hội 
và sức khỏe của các nhóm dân cư sống trong vùng lân cận của dự án khai thác. Để giảm thiểu các 
tác động xã hội và môi trường có khả năng xảy ra bất lợi, và đảm bảo rằng một phần lợi ích tích 
lũy được dành cho các nhóm dân bị ảnh hưởng, các công ty khai thác tài nguyên có thể được yêu 
cầu đáp ứng các cam kết cụ thể thông qua các thỏa thuận phát triển cộng đồng và các quỹ cộng 
đồng, quỹ tín thác và quỹ phát triển khác. Đối với nhà nước, đặc tính khan hiếm, không thể tái tạo 
của một số loại tài nguyên khoáng sản đặt ra những thách thức liên quan đến việc xác định tỷ lệ 
khai thác tối ưu; thiết kế của chế độ tài khóa; và phân bổ các nguồn thu tài nguyên cho đầu tư, tiêu 
dùng và tiết kiệm một cách hợp lý (The World Bank, 2015). Ngành công nghiệp khai thác của một 
quốc gia nói riêng luôn được xem xét và đặt trong bối cảnh toàn cầu như một phần không thể tách 
rời bởi các hoạt động mang tính cạnh tranh quốc tế và đôi khi phải tuân thủ các tiêu chuẩn bắt buộc 
hoặc tự nguyện. Do sự cần thiết của ngoại thương và đầu tư để phát triển các ngành công nghiệp 
khai thác tài nguyên, các quốc gia phải cho phép mức độ mở cửa với thị trường quốc tế và cung 
cấp các điều kiện hấp dẫn cho các nhà đầu tư tư nhân (Wilson, 2015) 

 

 

 

 

 

 

Hợp đồng khai 
thác, thuế  

Chi tiêu và đầu 
tư công 

Các chương trình địa 
phương/giám sát 

Nhà nước 

Công ty 
khai thác Xã hội 

Môi trường quốc tế  

Hình 1.1: Mối liên hệ giữa các trụ cột Nhà nước – Công ty khai thác – Xã hội 
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Nguồn: Barma và cộng sự, 2012. 

1.2. Mục tiêu của nghiên cứu 

Do tính chất đa chiều như vậy của ngành khai thác tài nguyên và khoáng sản, Liên minh Công 
bằng Thuế Việt Nam (VATJ) đề xuất một Nghiên cứu với mục tiêu phân tích toàn diện hệ thống 
quản trị ngành khai thác khoáng sản tại Việt Nam hiện nay (sau đây gọi chung là ngành khai thác) 
dưới cách tiếp cận của kinh tế chính trị học (Political Economy) hiện đại. Cách tiếp cận Kinh tế 
Chính trị hiện đại bao gồm việc xem xét đồng thời mối quan hệ giữa những động lực kinh tế trên 
thị trường và ảnh hưởng qua lại của chúng với cấu trúc quyền lực (pháp định hoặc tập quán) trong 
hệ thống. Cách tiếp cận này khác với cách tiếp cận kinh tế học, vì tiếp cận kinh tế học chỉ tập trung 
vào cấu trúc thị trường và hành vi tương ứng từ phía cung và cầu. Đồng thời, nó cũng khác với 
cách tiếp cận dựa trên phân tích pháp lý, là cách tiếp cận chỉ giới hạn trong các quy định hiện hành. 

Thế mạnh của cách tiếp cận Kinh tế chính trị học là nó xem xét vấn đề đồng thời trên nhiều 
phương diện, phân tích những động lực kinh tế của các bên tham gia trên thị trường, đồng thời 
xem xét các đặc điểm đặc thù thị trường dưới tác động của đặc điểm kỹ thuật của ngành cũng như 
thiết kế thể chế pháp định và hệ quả lịch sử vốn có, tác động tới hành vi của các bên tham gia trên 
thị trường như thế nào. Các hành vi này, đến lượt nó, có thể củng cố hoặc bào mòn cấu trúc quyền 
lực hiện có trong thị trường. Trên cơ sở đó, người nghiên cứu có thể giải thích những vấn đề nghiên 
cứu trong bối cảnh hiện thực và lịch sử riêng biệt của nó.  

Cụ thể, trên khía cạnh về kinh tế, nghiên cứu sẽ thiết lập chuỗi giá trị của một số ngành 
khai thác khoáng sản, xác định cấu trúc từng thị trường dọc theo chuỗi giá trị. Đây là cơ sở quan 
trọng để lý giải hành vi của các tác nhân trong từng giai đoạn khác nhau của chuỗi giá trị ngành 
khoáng sản. Về mặt kinh tế-xã hội, nghiên cứu sẽ xem xét vai trò, vị trí và đóng góp của ngành 
khai thác vào sự phát triển kinh tế quốc gia nói chung và kinh tế địa phương nói riêng. Trên khía 
cạnh về lịch sử và thể chế, hiệu quả hoạt động của hệ thống hạ tầng về thể chế, cấu trúc quản trị 
sẽ được xem xét nhằm phân tích mối quan hệ về phân phối lợi ích giữa trung ương, địa phương và 
người dân đối với các nguồn lợi thu được từ ngành khai khoáng. Việc xây dựng cấu trúc của một 
số ngành khai thác tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ phác họa một cách khái quát bức tranh của 
ngành, từ đó xác định được cụ thể được vị trí, vai trò và đóng góp của các bên liên quan trong 
ngành khai thác. 

Nghiên cứu này tạm thời loại trừ ngành dầu khí do đặc điểm và vai trò riêng biệt của ngành 
này trong bối cảnh kinh tế-chính trị của Việt Nam. Đối tượng nghiên cứu tập trung vào các ngành 
khai thác theo đúng phân loại thông lệ quốc tế, nhưng có thể lựa chọn một số ngành hàng tiêu biểu, 
có ảnh hưởng lớn. Kết quả nghiên cứu được kỳ vọng sẽ giúp các nhà quản lý ở trung ương, địa 
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phương và các nhà hoạch định chính sách soi chiếu, làm cơ sở và nền tảng cho việc quản trị hiệu 
quả tài nguyên thiên nhiên, đóng góp vào tiến trình cải cách thể chế quốc gia, đảm bảo quyền và 
lợi ích của các bên liên quan, đặc biệt là quyền lợi của người dân. Với một quốc gia có nguồn tài 
nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng như Việt Nam thì việc quản trị hiệu quả các nguồn tài 
nguyên sẽ làm gia tăng đáng kể nguồn thu ngân sách nhà nước, giúp quản lý và điều tiết được công 
tác khai thác tài nguyên thiên nhiên bền vững trong dài hạn. 

1.3. Câu hỏi nghiên cứu  

Nghiên cứu này sẽ tập trung giải quyết ba câu hỏi chính bao gồm:  

- Ngành công nghiệp khai khoáng có vị trí như thế nào đối với nền kinh tế Việt Nam?  
- Những tồn tại và bất cập trong quản trị trong ngành khai thác khoáng sản tại Việt Nam là 

gì và đâu là giải pháp?  
- Đặc điểm, cấu trúc và vai trò của các bên liên quan trong thị trường ngành công nghiệp 

khai thác một số khoáng sản nổi bật tại Việt Nam như thế nào? Tồn tại và bất cập trong 
quản trị ngành đó là gì? 

1.4. Cấu trúc của nghiên cứu 

Nghiên cứu được cấu trúc thành các Chương, cụ thể như sau: 

Chương 1: Giới thiệu 

Chương 2: Khung lý thuyết phục vụ phân tích 

Chương 3: Vị trí của ngành công nghiệp khai thác trong nền kinh tế Việt Nam 

Chương 4: Quản trị tài nguyên khoáng sản tại Việt Nam 

Chương 5: Nghiên cứu trường hợp đá hoa trắng tại Việt Nam 

Chương 6: Kết luận và khuyến nghị chính sách 
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 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 

6.1. Kết luận 

Nghề khai khoáng tại Việt Nam có lịch sử lâu đời. Người Việt đã bắt đầu khai thác khoáng sản 
kim loại như đồng, kẽm, thiếc từ thời đại đồ đồng. Trải qua các triều đại phong kiến, nghề khai 
mỏ dần được hình thành và phát triển, có đóng góp lớn vào ngân sách của đất nước. Tuy nhiên, 
việc khai thác thời kỳ này vẫn được thực hiện bằng phương pháp thủ công. Phải đến thời nhà 
Nguyễn, ngành công nghiệp khai khoáng mới được hình thành, và tiếp tục được tăng cường sau 
khi người Pháp cai trị Việt Nam. Sau khi giành độc lập năm 1945, chính quyền Việt Nam tiếp tục 
phát triển ngành công nghiệp này với sự giúp đỡ của Liên Xô và Trung Quốc. Đến giữa những 
năm 90 của thế kỷ 20, Chính phủ Việt Nam sở hữu hầu hết các mỏ và nhà máy chế biến khoáng 
sản. Tuy nhiên, sau khi Luật khoáng sản 1996 được ban hành, tất cả các thành phần kinh tế đều 
được phép tham gia hoạt động khai thác khoáng sản.  

Dưới góc nhìn kinh tế chính trị kết hợp với khung phân tích về quản trị tài nguyên thiên 
nhiên, nhóm nghiên cứu đã tiến hành đánh giá một cách khái quát về vị trí, vai trò, đóng góp của 
ngành công nghiệp khai thác, hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành và hiện trạng quản trị 
của ngành công nghiệp khai thác tại Việt Nam. Dựa vào các kết quả phân tích, nhóm nghiên cứu 
rút ra một số kết luận cụ thể như sau:  

Thứ nhất về vị trí, vai trò và các đóng góp của ngành:  
Mặc dù từng có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, những năm gần đây, 

đóng góp của ngành công nghiệp khai khoáng (không bao gồm hoạt động khai thác dầu và khí tự 
nhiên) vào GDP và lao động đều có xu hướng giảm. Theo kết quả tính toán của nhóm nghiên cứu, 
năm 2018, ngành công nghiệp khai khoáng đóng góp khoảng 2,5% trong GDP của Việt Nam, giảm 
một nửa so với thời điểm năm 2012. Không chỉ sụt giảm về tỉ trọng trong GDP, giá trị tuyệt đối 
tính bằng tiền cũng sụt giảm từ hơn 77 nghìn tỷ đồng năm 2012 xuống còn hơn 70 nghìn tỷ năm 
2018. Sự sụt giảm này đặt ra vấn đề làm cách nào để nâng cao giá trị đóng góp của ngành vào nền 
kinh tế xã hội Việt Nam.  

Số liệu tính toán từ Tổng điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê cho thấy tính đến 
thời điểm 31/12/2019, Việt Nam có tổng cộng 3.804 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực 
khai khoáng. Trong đó, doanh nghiệp tư nhân vẫn chiếm phần lớn với hơn 3.700 doanh nghiệp 
(chiếm 97,2%). Số lượng doanh nghiệp nhà nước giảm từ 81 doanh nghiệp năm 2011 xuống chỉ 
còn 62 doanh nghiệp vào năm 2019 (chiếm 1,84%) và 30 doanh nghiệp (chiếm 0,96%) có vốn đầu 
tư trực tiếp từ nước ngoài, giảm 13 doanh nghiệp so với năm 2011. 
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Liên quan đến vấn đề lao động, kết quả tính toán của nhóm nghiên cứu từ số liệu điều tra 
lao động việc làm năm 2018 cho thấy cả nước có khoảng 173 nghìn lao động đang làm việc trong 
ngành công nghiệp khai thác khoáng sản và tập trung nhiều nhất tại Quảng Ninh (gần 52 nghìn lao 
động, chủ yếu trong ngành than), Thái Nguyên (hơn 12.500 lao động chủ yếu khai thác quặng kim 
loại) và Nghệ An (gần 13 nghìn lao động chủ yếu khai thác đá, cát, sỏi). Tổng số lao động làm 
việc trong ngành khai thác khoáng sản trên cả nước đã giảm hơn 90 nghìn người so với thời điểm 
năm 2011. Sự sụt giảm về lao động với số lượng lớn như vậy đặt ra bài toán về vấn đề giải 
quyết/chuyển đổi việc làm đối với những lao động không còn làm việc trong ngành khai khoáng. 
Đặc biệt, trong bối cảnh của chuyển dịch năng lượng đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu và ngay 
tại ở Việt Nam thì vấn đề này càng trở nên cấp thiết hơn.  

Thứ hai, về vấn đề quản trị ngành công nghiệp khai thác:  
Quản trị tài nguyên khoáng sản tại Việt Nam còn tồn tại nhiều bất cập, chưa đáp ứng được 

các tiêu chuẩn quốc tế. Sử dụng khung phân tích quản trị tài nguyên thiên nhiên (NRG) của của 
viện Quản trị tài nguyên thiên nhiên (NRGI), nhóm nghiên cứu tiến hành rà soát và đánh giá cho 
Việt Nam nhằm xem xét hiện trạng quản trị tài nguyên tại Việt Nam đã đáp ứng được các tiêu chí 
nào theo các tiêu chuẩn của quản trị tốt. Kết quả đánh giá cho thấy Việt Nam chỉ đáp ứng được 
sáu trong tổng số 27 tiêu chí của quản trị tốt. Trong đó, các tiêu chí đáp ứng đa số liên quan đến 
các quy định liên quan đến hoạt động của các DNNN trong lĩnh vực khai khoáng. Cụ thể: 

- Sáu  tiêu chí được đánh giá là tuân thủ các tiêu chí của quản trị tốt gồm: các tiêu chí về 
thông tin địa chất khoáng sản; đánh giá tác động; vai trò của DNNN; minh bạch và trách 
nhiệm giải trình của DNNN; Vai trò tài chính của DNNN; và Hỗ trợ quốc tế.  

- Các tiêu chí còn lại chưa được thực hiện tốt bao gồm: tiêu chí về khung chính sách pháp 
luật; tiêu chí về cơ quan quản lý nhà nước; tiêu chí liên quan đến công khai, minh bạch 
(công khai giấy phép hoạt động khoáng sản, công khai thông tin chủ sở hữu hưởng lợi, 
công khai báo cáo khoáng sản); tiêu chí về quyết định khai thác; tiêu chí về phân bổ giấy 
phép khai thác; các tiêu chí liên quan đế thu thuế - phí; tiêu chí về tham vấn cộng đồng; 
tiêu chí về bảo vệ cộng đồng; tiêu chí về quản trị DNNN; các tiêu chí liên quan đến phân 
phối và sử dụng nguồn thu; tiêu chí liên quan đến chi tiêu chính phủ và phát triển khu vực 
tư nhân; các tiêu chí liên quan vai trò của các công ty đa quốc gia; và tiêu chí về giám sát 
và thực thi các tiêu chuẩn quốc tế. 

Các thách thức đặt ra trong quá trình quản trị ngành công nghiệp khai thác tại Việt Nam 

Thứ nhất, liên quan đến thể chế, chính sách: Tài nguyên khoáng sản tại Việt Nam được 
quản lý bởi nhiều cơ quan. Do mỗi cơ quan có chức năng, nhiệm vụ khác nhau nên quyền lợi nhận 
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được cũng khác nhau. Điều này có thể dẫn đến sự chậm trễ hoặc xung đột trong việc ban hành 
chính sách. Mặc dù thể chế, chính sách của Việt Nam đã có sự tiến bộ, tuy nhiên vẫn còn nhiều 
hoạt động khoáng sản chưa được quy định trong Luật khoáng sản. Luật khoáng sản vẫn chưa đồng 
bộ với các luật khác. Việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi thành còn chậm. Đặc biệt, hệ thống 
chính sách, luật pháp chưa thật sự quan tâm đến phát triển các hoạt động khoáng sản phía hạ nguồn. 
Sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan liên quan chưa tốt, một phần do tình trạng thiếu nhân lực, 
đặc biệt là nhân lực ở cấp cơ sở. Đơn cử như ở cấp phòng TNMT các huyện, có những nơi chỉ tiêu 
biên chế chỉ từ 5-6 cán bộ (bao gồm cả trưởng, phó phòng) nhưng chỉ có một cán bộ phụ trách 
mảng tài nguyên khoáng sản và phải quản lý một địa bàn rất rộng lớn với gần 100 mỏ khoáng sản 
khác nhau. Rủi ro pháp lý liên quan đến việc thiết sót trong công tác quản lý tài nguyên đối với 
các cán bộ ở cơ sở là luôn thường trực do vấn đề về thiếu nhân lực. Đây là vấn đề cần được cân 
nhắc và đưa ra thảo luận cũng như xem xét trong quá trình sửa đổi luật trong thời gian sắp tới.  

Thứ hai, liên quan tới vấn đề minh bạch và trách nhiệm giải trình: nhiều quy định về 
công khai đã được thể hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật, tuy nhiên việc thực hiện còn 
chưa nghiêm túc. Ảnh hưởng của hoạt động khai khoáng đến cộng đồng dân cư chưa được quan 
tâm đúng mực. Tại một số địa phương, việc tham vấn người dân còn mang tính hình thức. Tham 
vấn được tổ chức thông qua chính quyền địa phương, Mặt trận tổ quốc nên người dân bị ảnh hưởng 
chưa thật sự được tham gia vào quá trình này. Người dân thậm chí không biết đến sự tồn tại của 
Đánh giá tác động môi trường. 

 Pháp luật Việt Nam hiện chưa có quy định về xử phạt khi cơ quan, địa phương không công 
khai, hoặc chậm công khai thông tin. Điều này có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự 
thiếu nghiêm túc trong công khai hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản. Ngoài ra, hiện nay tại 
Việt Nam, thường chỉ có thông tin người đại diện pháp luật của doanh nghiệp được công khai còn 
việc tiếp cận thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi chưa dễ dàng. Vấn đề công khai chủ sở hữu hưởng 
lợi của doanh nghiệp tại Việt Nam cũng chưa được quy định trong các văn bản quy phạm pháp 
luật trong khi theo thông lệ của quốc tế thì việc công khai thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi là cần 
thiết và quan trọng đối với việc quản trị tài nguyên khoáng sản.  

Thứ ba, liên quan đến công tác cấp phép khai thác: Hầu hết các tiêu chí liên quan đến 
cấp giấy phép khai thác theo các nguyên tắc trong khung quản trị tài nguyên thiên nhiên đều chưa 
đạt tiêu chuẩn. Tuy khung chính sách, luật đã có những quy định đảm bảo các tác động phi tài 
chính của dự án trước khi cấp phép khai thác được xem xét, việc thực hiện các quy định này còn 
chưa nghiêm túc. Quy trình cấp giấy phép chưa hiệu quả khi tồn tại rủi ro cho doanh nghiệp khi 
tham gia đấu giá tại khu vực chưa có kết quả thăm dò; tiêu chí xác định khu vực khoáng sản không 
đấu giá và tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp được quyền khai thác tại khu vực này chưa rõ ràng; việc 
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công khai theo quy định và cấp giấy phép khai thác tại địa phương chưa được thực hiện nghiệm 
túc; tồn tại tranh cãi về số lượng doanh nghiệp tham gia đấu giá và sự không công bằng trong cấp 
quyền khai thác khoáng sản. 

Thứ tư, liên quan đến công tác thu, quản lý và phân bổ nguồn thu: Mặc dù đã được quy 
định trong Luật Khoáng sản năm 2010, có Nghị định hướng dẫn vào năm 2013 và nhiều lần sửa 
đổi, bổ sung Nghị định hướng dẫn thi hành nhưng cho đến nay vẫn tồn tại tranh cãi về tính hợp lý 
của các quy định, về bản chất của tiền cấp quyền khai thác và thuế tài nguyên. Mặc dù các doanh 
nghiệp vẫn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế/phí theo quy định của pháp luật nhưng luôn 
trong tâm thế không phục. Điều này có thể dẫn đến các trường hợp cố gắng tìm cách giảm thiểu 
các khoản thuế/phí phải nộp bằng cách kê khai không đúng sản lượng khai thác, kê khai không 
đúng chất lượng của mỏ trong quá trình xin cấp phép để được hưởng mức thuế suất thấp hơn. 
Thậm chí có thể dẫn tới việc doanh nghiệp bắt tay với cơ quan thuế để hợp thức hóa chứng từ 
nhằm đối phó với sự kiểm tra của các cơ quan chức năng. Những rủi ro này là thường trực và có 
thể xảy ra, cần cân nhắc và có phương án giải quyết dứt điểm trong lần sửa luật sắp tới. Mặc dù 
các cơ quan quản lý nhà nước đã tìm cách giám sát hoạt động khai thác của doanh nghiệp bằng 
cách đưa ra các quy định về lắp trạm cân và camera giám sát nhưng việc triển khai trên thực tế còn 
nhiều bất cập, gây phiền hà, tốn kém và khó khăn cho doanh nghiệp và trên thực tế thì doanh 
nghiệp không khó để có thể lách hay đưa ra các lý do để có thể không thực hiện các quy định này.  

Việc phân bổ và sử dụng nguồn thu từ hoạt động khai thác khoáng sản cũng chưa hợp lý; 
thiếu quy định để đảm bảo sự thống nhất trong phân bổ nguồn thu giữa các địa phương. Đặc biệt 
với các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hoạt động khai khoáng (nơi có mỏ khai thác), tại 
những nơi mà nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát gần như không nhận được lợi ích trực tiếp nào 
được để lại từ hoạt động khai thác tài nguyên. Ngân sách thu về được hòa vào ngân sách chung và 
sau đó phân bổ theo các nguyên tắc đã được quy định tại Luật Ngân sách năm 2015. Hiện chưa có 
cơ chế phân bổ để các địa phương nơi có mỏ khoáng sản được hưởng lợi nhiều hơn và trực tiếp từ 
hoạt động khai thác khoáng sản. Trong khi đó, người dân nơi có mỏ khai thác đang phải chịu tác 
động nặng nề của hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản nhưng doanh nghiệp thiếu trách nhiệm 
trong việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Việc tặng quà, thăm hỏi người dân chỉ mang tính hình 
thức. Doanh nghiệp khai thác gây ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm không khí và đặc biệt là ô nhiễm 
nguồn nước. Các rung chấn từ hoạt động nổ mìn khai thác gây nứt nẻ nhà dân, thậm chí đá bay cả 
vào khu vực dân cư sinh sống gây nguy hiểm tới sự an toàn và tính mạng của người dân. 

Nghiên cứu trường hợp ngành khai thác đá hoa trắng 
Sau khi đã có được cái nhìn tổng quan về vị trí, vai trò, đóng góp và quản trị ngành công nghiệp 
khai thác tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu tiến hành đi sâu vào phân tích hiện trạng của ngành công 
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nghiệp khai thác đá hoa trắng tại Việt Nam. Đá hoa trắng là một trong những loại khoáng sản được 
đánh giá là đủ để Việt Nam có thể khai thác công nghiệp trong thời gian dài, phân bố chủ yếu tại 
hai địa bàn tỉnh Yên Bái và Nghệ An.  

Những bất cập trong quản trị ngành khai thác đá hoa trắng 
Hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh, xuất khẩu đá hoa trắng tại Việt Nam được điều 

chỉnh theo các quy định về khoáng sản nói chung. Tại địa phương, nhiều doanh nghiệp khai thác 
đá hoa trắng phản ánh rằng quy định tất cả các lô hàng xuất khẩu đều cần kiểm hóa là chưa hợp 
lý. Việc kiểm hóa làm tăng chi phí cho doanh nghiệp. 

Có sự tranh cãi giữa các doanh nghiệp về quy định xuất khẩu đá cục làm bột đá trong 
Thông tư 23/2021/TT-BCT. Theo Thông tư này, đá hoa trắng dạng cục làm bột đá chỉ được phép 
xuất khẩu đến hết năm 2026. Các doanh nghiệp ủng hộ quy định này, cho rằng việc ngừng xuất 
khẩu đá cục là phù hợp với chiến lược hạn chế xuất khẩu khoáng sản chưa qua chế biến. Ngoài ra, 
việc này sẽ giải quyết được lo ngại thiếu nguyên liệu cho sản xuất trong nước, đặc biệt khi nguồn 
nguyên liệu đá trắng chất lượng tốt đang ngày càng thiếu hụt. Tuy nhiên, có nhiều doanh nghiệp 
phản đối quy định này, vì lo ngại việc ngừng xuất khẩu đá trắng sẽ khiến doanh nghiệp kinh doanh 
mặt hàng này bị ép giá do đã mất sự cạnh tranh từ thị trường quốc tế. Lo ngại này là có cơ sở, khi 
theo quy hoạch, số lượng nhà máy chế biến bột đá hiện đã không đáp ứng được nhu cầu. 

Theo phản ánh của doanh nghiệp, thông tin địa chất về các mỏ đá hoa trắng còn thiếu chính 
xác, dẫn đến chất lượng và trữ lượng mỏ, tỷ lệ thu hồi đá khối thực tế thấp hơn kỳ vọng của doanh 
nghiệp. Giấy phép được phân bổ chưa hiệu quả, trữ lượng được cấp phép chênh lệch so với trữ 
lượng đá trắng thực tế. Chưa có các quy định cũng như quy trình cụ thể trong việc đề nghị nâng 
cấp mỏ, chuyển đổi giấy phép/cơ quan cấp phép khai thác khiến doanh nghiệp khó khăn trong quá 
trình hoạt động.  

Thuế tài nguyên đối với đá hoa trắng ngày càng tăng và thiếu ổn định. Cùng với đó là với 
vị trí địa lý của mỏ không thuận lợi làm tăng chi phí vận tải khiến doanh nghiệp khai thác đá trắng 
Việt Nam khó cạnh tranh được với doanh nghiệp Malaysia.  

Khai thác, chế biến đá hoa trắng tạo nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương, khi 
phần lớn lao động làm việc trong cơ sở khai thác, chế biến phần là người bản địa. Phần lớn các mỏ 
đá và cơ sở chế biến nằm xa khu dân cư, cộng đồng dân cư không chịu tác động nặng do ô nhiễm 
tiếng ồn, ô nhiễm bụi do khai thác.  

Một vấn đề bất cập nữa đối với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành khai thác đá hoa 
trắng đó là có những mỏ đã được cấp phép khai thác nhưng chưa có cơ chế trong việc giải quyết 
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đền bù, giải phóng mặt bằng để mở đường vào mỏ dẫn đến tình trạng mỏ được cấp phép nhưng 
không khai thác được, gây thiệt hại rất lớn cho doanh nghiệp.  

Thị trường ngành khai thác đá hoa trắng 
Thị trường ngành khai thác đá hoa trắng tại Việt Nam tương đối đơn giản, chỉ gồm bốn nhóm chủ 
thể chính tham gia là: doanh nghiệp khai thác; nhà máy chế biến đá ốp lát; nhà máy chế biến bột 
đá; và doanh nghiệp xuất khẩu. Bên cạnh đó, chuỗi cung ứng đá hoa trắng còn có sự tham gia của 
các tác nhân đóng vai trò hỗ trợ, giám sát như doanh nghiệp hỗ trợ (cung cấp dịch vụ tư vấn, cung 
cấp máy móc thiết bị khai thác, hỗ trợ tài chính…); cộng đồng địa phương bị ảnh hưởng bởi hoạt 
động khai khoáng; các tổ chức xã hội, tổ chức truyền thông; các tổ chức nghiên cứu; tổ chức tài 
chính và hiệp hội, hội ngành nghề. Hiện nay, thị trường đá hoa trắng chỉ do một vài doanh nghiệp 
chiếm lĩnh và rào cản ra nhập ngành cao, nhưng số lượng doanh nghiệp tham gia khá nhiều, sản 
phẩm có sự khác biệt và độ mở của thị trường lớn nên thị trường này tương tối cạnh tranh.  

Đối với các doanh nghiệp khai thác, số lượng tham gia là tương đối nhiều, chủ yếu cung 
ứng các loại đá khối, đá hộc cho các nhà máy chế biến. Các doanh nghiệp này phải đối mặt với 
các rủi ro về chất lượng mỏ, khi mà việc đánh giá trữ lượng, chất lượng mỏ còn nhiều khó khăn 
trong khi yêu cầu về chi phí đầu tư ban đầu tương đối lớn dẫn đến rủi ro đóng cửa nếu như mỏ 
không đạt chất lượng. Hiện tượng này đã và đang diễn ra tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Nghệ An. Mặc dù vậy đầu ra của sản phẩm luôn được đảm bảo khi mà sản lượng đá được khai 
thác gần như không đáp ứng được nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu.  

Đối với các nhà máy chế biến đá ốp lát, số lượng tham gia vào ngành tương đối ít và chủ 
yếu thuộc các doanh nghiệp khai thác. Để có thể sản xuất được sản phẩm với giá trị cao thì doanh 
nghiệp phải đầu tư rất lớn cho công nghệ, đặc biệt là công nghệ cắt, xẻ và đánh bóng. Có những 
dây chuyền cắt lên tới gần 100 tỷ đồng. Mặc dù đầu ra ổn định nhưng nguồn cung nguyên liệu lại 
không được đảm bảo do tỉ lệ thu hồi đá khối thường thấp và cạnh tranh giữa các doanh nghiệp 
trong nước.  

Đối với các nhà máy chế biến đá bột, số lượng tham gia ít, cũng chủ yếu thuộc các doanh 
nghiệp khai thác. Vốn đầu tư cho một dây chuyền nghiền đá bột cũng tương đối lớn và chủ yếu là 
nhập khẩu từ nước ngoài. Đầu ra của sản phẩm tương đối ổn định. Nguồn cung nguyên liệu đầu 
vào khá nhiều nhưng chất lượng thường không đảm bảo, giá thành cao nên các doanh nghiệp không 
chủ động được nguồn nguyên liệu khó có khả năng cạnh tranh về giá so với các doanh nghiệp sở 
hữu một mỏ có chất lượng tốt.  

Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, số lượng tham gia tương đối nhiều, một số thuộc các 
doanh nghiệp khai thác, một số mua lại từ nhà máy chế biến và thực hiện hoạt động xuất khẩu. 
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Các doanh nghiệp này cần vốn đầu tư ít, nhưng đối mặt với rủi ro về giá, rủi ro về phân loại sản 
phẩm dẫn đến việc áp các mức thuế khác nhau ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp. Đơn cử 
như một doanh nghiệp tại Nghệ An vừa khai thác, sản xuất, chế biến và xuất khẩu. Nhưng do 
vướng mắc về quy định liên quan đến cấp phép khai thác mỏ khi mà mỏ vật liệu xây dựng do địa 
phương cấp chịu thuế 20% trong khi bộ cấp chỉ chịu thuế 5%. Trong khi tại mỏ mà địa phương 
cấp có những sản phẩm chất lượng, giá trị cao, có thể làm được đá xẻ, nhưng không được hưởng 
ưu đãi về thuế, vẫn phải chịu thuế với mức 20% dẫn đến những bất bình trong doanh nghiệp.   

6.2. Khuyến nghị chính sách 

Một số vấn đề cần lưu ý 

 Do đóng góp của ngành công nghiệp khai khoáng vào nền kinh tế Việt Nam còn tương đối 
thấp, Việt Nam chưa bị phụ thuộc nhiều vào khai thác tài nguyên nên chưa cần quá lo lắng về việc 
mắc phải “lời nguyền tài nguyên”. Theo điều tra thực địa của nhóm nghiên cứu, phỏng vấn các tác 
nhân liên quan đến hoạt động khai khoáng, một trong những hậu quả đáng lo ngại nhất sinh ra từ 
hệ thống quản trị ngành công nghiệp khai khoáng chưa hiệu quả là vấn đề khai thác trái phép. Khai 
thác khoáng sản trái phép xảy ra khi chủ thể khai thác không có giấy phép khai thác, hoặc khai 
thác vượt sản lượng được phép. Như đã phân tích ở trên (mục 4.2.4), cần làm rõ nguyên nhân dẫn 
đến khai thác vượt sản lượng do chủ quan hay khách quan khi trữ lượng thực tế cao hơn so với trữ 
lượng thăm dò. Ngoài ra, cũng cần xem xét quy định giới hạn công suất khai thác hàng năm có 
hợp lý hay không khi quy định này không phù hợp với nguyên tắc kinh tế thị trường. Một vấn đề 
khác, theo kết quả nghiên cứu của nhóm và đồng nghiên cứu của nhóm cộng đồng Tiên Phong tại 
một số địa phương, là ô nhiễm môi trường do hoạt động khai khoáng gây ra.  

 Bên cạnh việc nâng cao hệ thống quản trị tài nguyên để đảm bảo việc khai thác tài nguyên 
một cách hiệu quả, đẩy mạnh hơn nữa vào chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng cũng là một 
biện pháp giúp giảm thất thoát tài nguyên, từ đó tối ưu hóa quá trình biến đổi tài nguyên thành sự 
thịnh vượng. 

Khuyến nghị chính sách 

Khuyến nghị 1: Ban hành các quy định để khuyến khích phát triển hoạt động khoáng sản 
ở công đoạn hạ nguồn, đặc biệt là hoạt động chế biến khoáng sản, nhằm định hình thượng 
nguồn theo hướng bền vững. Cụ thể như sau: 

- Bổ sung quy định điều chỉnh hoạt động chế biến khoáng sản vào Luật khoáng sản nhằm 
xác định rõ thế nào là khoáng sản đã qua chế biến, loại khoáng sản nào chỉ cần chế biến 
thô, loại khoáng sản nào cần phải chế biến sâu và chế biến sâu đến mức độ nào thì đem lại 
hiệu quả kinh tế cao nhất trước khi kinh doanh, xuất khẩu.  
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- Ưu tiên cấp phép cho các dự án khai thác kèm theo dự án xây dựng nhà máy chế biến 
khoáng sản với mỏ trong khu vực không đấu giá.  

- Chính phủ cân nhắc áp dụng các ưu đãi đầu tư theo Luật đầu tư với những dự án khai thác 
đi kèm chế biến sâu (Theo điểm 1, khoản 5, điều 15, Luật đầu tư 2020, các dự án đầu tư 
khai thác khoáng sản không được hưởng bất kỳ ưu đãi đầu tư nào) để thu hút các nhà đầu 
tư. 

- Bổ sung quy định về bảo vệ quyền tài sản đối với quyền khai thác khoáng sản đã cấp cho 
doanh nghiệp vào Luật khoáng sản. Do yêu cầu cao về chí phí đầu tư cho hoạt động khai 
thác, chế biến, doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Tuy 
nhiên, việc thế chấp quyền khai thác khoáng sản để vay vốn đầu tư vẫn gặp khó khăn do 
Luật Khoáng sản không đề cập đến việc bảo vệ quyền tài sản của doanh nghiệp đối với 
quyền khai thác khoáng sản. 

- Bổ sung các quy định về lưu trữ, vận chuyển khoáng sản để giảm thiếu ô nhiễm môi trường,  
đặc biệt là ô nhiễm bụi.  

Khuyến nghị 2: Điều chỉnh các quy định liên quan đến cấp giấy phép khai thác nhằm giảm thiểu 
khai thác trái phép và cho phép sự linh hoạt hơn trong việc tăng giá trị sản phẩm khai thác. Cụ thể:  

- Cân nhắc bỏ quy định giới hạn công suất khai thác theo năm để phù hợp với yêu cầu thị 
trường. Thực tế cho thấy, khi nhu cầu thị trường đi lên, doanh nghiệp có mong muốn khai 
thác nhiều hơn, tuy nhiên, quy định về công suất khai thác được phép trong giấy phép khai 
thác cản trở doanh nghiệp thực hiện việc này một cách hợp pháp.  

- Giảm thời hạn hoạt động của mỏ do UBND tỉnh cấp để giảm thiểu nguy cơ doanh nghiệp 
khai thác quá sản lượng, do mỏ do tỉnh cấp là mỏ nhỏ, có trữ lượng thấp.  

- Ban hành quy định hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nâng cấp công suất khai thác; nâng 
cấp, xin cấp lại (từ tỉnh lên bộ cấp) mỏ khoáng sản khi trữ lượng khai thác thực tế lớn hơn 
trữ lượng thăm dò. Để đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường, hồ sơ xin nâng cấp 
giấy phép cần kèm theo đánh giá tác động môi trường theo trữ lượng mới. Đồng thời cho 
phép doanh nghiệp thác theo giấy phép cũ trong thời gian chờ nâng cấp giấy phép.  

Khuyến nghị 3: Bổ sung các quy định về thu và phân bổ nguồn thu nhằm hướng tới một hệ thống 
tài khóa công bằng hơn trong lĩnh vực khai khoáng. Cụ thể:  

- Bổ sung các quy định về tăng cường quản lý thuế, đặc biệt là cơ chế phối hợp giữa cơ quan 
thuế và cơ quan tài nguyên môi trường trong xác định sản lượng tài nguyên tính thuế. 

- Ban hành quy định tỷ lệ phân phối nguồn thu thống nhất cho các địa phương trên cả nước 
để hạn chế tình trạng phân bổ không công bằng giữa các địa phương có hoạt động khoáng 
sản.  
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- Bổ sung quy định để phân bổ nguồn thu cho địa phân lân cận địa phương có hoạt động 
khoáng sản, đặc biệt khi mỏ khoáng sản nằm gần ranh giới giữa hai khu vực. Ngoài ra, 
hoạt động vận chuyển khoáng sản đi qua các khu vực lân cận cũng gây ô nhiễm bụi cho 
cộng đồng dân cư và có thể gây xuống cấp cơ sở hạ tầng giao thông ở đó, nên việc phân 
bổ ngân sách cho địa phương lân cận là cần thiết. 

Khuyến nghị 4: Tăng cường sự tham gia (thực chất) của cộng đồng địa phương trong giám sát 
hoạt động khai khoáng nhằm tăng tính bền vững về kinh tế-xã hội-môi trường của hoạt động khai 
thác. Cụ thể: 

- Tăng cường tuyên truyền để cộng đồng địa phương hiểu về quyền lợi của mình khi có dự 
án khai thác tại địa phương. 

- Ban hành quy định về công khai giấy phép hoạt động khai khoáng của doanh nghiệp. Việc 
công khai này giúp cộng đồng địa phương nắm được thông tin của doanh nghiệp, từ đó có 
biết hoạt động khai thác có được phép hay không, doanh nghiệp có còn thời hạn khai thác 
không để báo chính quyền. Sự tham gia của cộng đồng địa phương đặc biệt có ích khi nhân 
lực làm công tác quản lý tài nguyên tại địa phương còn mỏng như hiện nay.  

- Bổ sung cơ chế xử phạt khi doanh nghiệp hoặc cơ quan quản lý không thực hiện các yêu 
cầu về công khai theo quy định. 
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Phụ lục 

Phụ lục 1: Hệ thống chính sách, pháp luật trong ngành công nghiệp khai khoáng 

Tên văn bản 
Cơ quan 
ban hành 

Ngày ban 
hành 

Quy định chung 

Luật khoáng sản 2010 Quốc hội 17/11/2010 

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Khoáng sản Quốc hội 10/12/2018 

Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản Chính phủ 29/11/2016 

Quy định về quản lý khoáng sản 

Quyết định 2427/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Khoáng sản đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Thủ tướng 
Chính phủ 

22/12/2011 

Quyết định 645/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản 
quốc gia 

Thủ tướng 
Chính phủ 

06/5/2014 

Quyết định 131/2020/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy 
hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm 
vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Thủ tướng 
Chính phủ 

17/01/2020 

Quyết định 295/2020/QĐ-TTg Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm 
dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 
2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Thủ tướng 
Chính phủ 

25/02/2020 

Nghị định 51/2021/NĐ-CP về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ 
khoáng sản quốc gia 

Chính phủ 01/4/2021 

Quy định về điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò, đóng cửa mỏ khoáng sản 

Quyết định 1388/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản 
địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

Thủ tướng 
Chính phủ 

13/8/2013 
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Thông tư 53/2013/TT-BTNMT Quy định tổ chức và hoạt động của Hội 
đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản 

Bộ TNMT 30/12/2013 

Thông tư 38/2014/TT-BTNMT về Quy chế giám sát quá trình thực hiện 
Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do tổ chức, cá nhân tham gia 
đầu tư 

Bộ TNMT 03/7/2014 

Thông tư 26/2019/TT-BTNMT quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, 
báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản 

Bộ TNMT 31/12/2019 

Thông tư liên tịch 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC hướng dẫn thủ 
tục góp vốn, quản lý vốn góp của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều 
tra cơ bản địa chất về khoáng sản 

Bộ 
TNMT, 
Bộ 
KHĐT, 
Bộ Tài 
chính 

14/11/2014 

Quyết định 750/2014/ĐC-ĐCKS về Quy chế giám sát quá trình thực hiện 
đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản 

Tổng cục 
Địa Chất 
và 
Khoáng 
Sản Việt 
Nam 

10/9/2014 

Thông tư 47/2015/TT-BTNMT về Quy trình và định mức kinh tế - kỹ 
thuật của 12 hạng mục công việc trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng 
sản và thăm dò khoáng sản 

Bộ TNMT 05/11/2015 

Thông tư 42/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng 
khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản 

Bộ TNMT 26/12/2016 

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập 
tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm 
dò khoáng sản 

Bộ TNMT 26/12/2016 
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Thông tư 44/2016/TT-BTNMT quy định nội dung công tác giám sát thi 
công Đề án thăm dò khoáng sản 

Bộ TNMT 26/12/2016 

Thông tư 45/2016/TT-BTNMT quy định về đề án thăm dò khoáng sản, 
đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản; 
mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt 
trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản 

Bộ TNMT 26/12/2016 

Thông tư 51/2017/TT-BTNMT về bổ sung Thông tư 45/2016/TT-
BTNMT 

Bộ TNMT 30/11/2017 

Thông tư 25/2017/TT-BTNMT quy định quy chế hoạt động của Hội đồng 
thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản 

Bộ TNMT 06/9/2017 

Thông tư 28/2018/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật công tác bay đo từ 
và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và 
thăm dò khoáng sản 

Bộ TNMT 26/12/2018 

Quy định về khai thác khoáng sản 

Thông tư 05/2018/TT-BXD về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật 
liệu xây dựng 

Bộ Xây 
dựng 

29/6/2018 

Nghị định 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền 
cấp quyền khai thác khoáng sản 

Chính phủ 31/7/2019 

Thông tư 17/2020/TT-BTNMT quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt 
hiện trạng khu vực được phép khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng 
khoáng sản đã khai thác và quy trình, phương pháp, biểu mẫu để xác định 
sản lượng khoáng sản khai thác thực tế 

Bộ TNMT 24/12/2020 

Thông tư 23/2021/TT-BCT quy định Danh mục chủng loại, tiêu chuẩn 
chất lượng khoáng sản xuất khẩu 

Bộ Công 
thương 

15/12/2021 

Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản 
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Nghị định 22/2012/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng 
sản 

Chính phủ 26/3/2012 

Thông tư liên tịch 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC hướng dẫn Nghị định 
22/2012/NĐ-CP 

Bộ 
TNMT, 
Bộ Tài 
chính 

09/9/2014 

Thông tư 16/2014/TT-BTNMT về Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu 
giá quyền khai thác khoáng sản 

Bộ TNMT 14/4/2014 

Quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, xuất khẩu trong lĩnh vực tài nguyên 

Nghị định 60/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trong 
lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

Chính phủ 01/7/2016 

Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện 
đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

Chính phủ 05/10/2018 

Thông tư 17/2012/TT-BTNMT quy định về điều kiện của tổ chức hành 
nghề thăm dò khoáng sản 

Bộ TNMT 29/11/2012 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính, hình sự trong lĩnh vực tài nguyên và khoáng sản 

Nghị định 139/2017/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng 
sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng 

Chính phủ 27/11/2017 

Thông tư 03/2018/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 139/2017/NĐ-CP 
Bộ Xây 
dựng 

24/4/2018 

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Nghị định quy 
định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; 
khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản 
xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng 

Bộ Xây 
dựng 

23/3/2020 
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Nghị định 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản  

Chính phủ 24/3/2020 

Nghị định 04/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 
định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên 
nước và khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ 

Chính phủ 06/01/2022 

Thu phí trong lĩnh vực khoáng sản 

Luật Thuế tài nguyên 2009 Quốc hội 25/11/2009 

Nghị định số 203/2013/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu 
tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

Chính phủ 28/11/2013 

Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế tài nguyên  Quốc hội 11/12/2014 

Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên 
Bộ Tài 
chính 

02/10/2015 

Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13 về Biểu mức thuế suất thuế tài 
nguyên 

Ủy ban 
thường vụ 
Quốc hội 

10/12/2015 

Thông tư 190/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản 

Bộ Tài 
chính 

08/11/2016 

Thông tư 191/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp 
giấy phép hoạt động khoáng sản 

Bộ Tài 
chính 

08/11/2016 

Nghị định 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác 
khoáng sản 

Chính phủ 24/12/2016 

Thông tư 55/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 190/2016/TT-BTC 
Bộ Tài 
chính 

25/6/2018 



120 

 

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định 
về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng 
tài liệu địa chất, khoáng sản 

Bộ Tài 
chính 

22/01/2019 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến phân tích mẫu địa chất, khoáng sản 

Thông tư 24/2012/TT-BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sử 
dụng mẫu chuẩn được chứng nhận trong phân tích mẫu địa chất, khoáng 
sản rắn 

Bộ TNMT 28/12/2012 

Thông tư 62/2014/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm soát 
chất lượng các kết quả phân tích mẫu địa chất, khoáng sản 

Bộ TNMT 09/12/2014 

Quy định khác 

Thông tư 53/2014/TT-BTNMT quy định nộp mẫu vật địa chất, khoáng 
sản vào Bảo tàng Địa chất 

Bộ TNMT 09/9/2014 

Thông tư 37/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về kiểm tra nội bộ 
phòng thí nghiệm trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn 

Bộ TNMT 30/06/2015 

Thông tư 50/2017/TT-BTNMT về quy định nội dung công tác điều tra, 
đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất 

Bộ TNMT 30/11/2017 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Thư viện pháp luật và Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính12 

Phụ lục 2: Quy trình cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng

                                                 
12 https://www.tracuuphapluat.info/2019/05/luat-khoang-san-va-nghi-dinh-thong-tu-huong-dan.html  

https://www.tracuuphapluat.info/2019/05/luat-khoang-san-va-nghi-dinh-thong-tu-huong-dan.html
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TỔ CHỨC – CÁ NHÂN 

Trúng đấu giá Không trúng 

TỔ CHỨC – CÁ NHÂN ………………… 

TỔ CHỨC – CÁ NHÂN 
(Trúng đấu giá) 

TỔ CHỨC – CÁ NHÂN 

HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ 
QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

KHU VỰC ĐÃ CÓ KẾT QUẢ 
THĂM DÒ, PHÊ DUYỆT TRỮ 

LƯỢNG 

KHU VỰC CHƯA CÓ KẾT QUẢ 
THĂM DÒ, PHÊ DUYỆT TRỮ 

LƯỢNG 

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP  
GIẤY PHÉP THĂM DÒ 

KHOÁNG SẢN 

LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ  
CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC 

KHOÁNG SẢN 

Thăm dò theo GP  

Trình phê duyệt Báo cáo kết quả 
thăm dò 

Thăm dò đạt mục 
tiêu,  

đủ điều kiện khai 

GIẤY PHÉP  
THĂM DÒ KHOÁNG SẢN Không phải nộp tiền trúng 

đấu giá quyền khai thác 
khoáng sản 

Thăm dò k đạt mục tiêu,  
k đủ điều kiện khai thác 

Lập, trình phê 
duyệt  
Đề án thăm dò 

- Dự án Đầu tư 
- ĐTM/CKBVMT 
- Dự án cải tạo PHMT 

- ….. 

NỘP TIỀN TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI 
THÁC KHOÁNG SẢN 

(Nộp 1 lần hoặc nhiều lần,  định kỳ 5 năm/lần…) 

GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THEO GP 

Thuê đất để tiến hành khai thác theo tiến độ Bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ Lập và nộp Báo cáo định kỳ 1 năm/lần 

Cắm mốc giới, báo cáo chương trình kế 
hoạch KT 

Lập phê duyệt và nộp thiết kế khai thác mỏ Ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường 

v.v…. 

ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN 

Hình A1 : Quy trình cấp giấy phép thăm dò/khai thác khoáng sản qua đấu giá 

Nguồn: Lại Hồng Thanh, 2022 
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LỰA CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN  
ĐỂ CẤP PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN 

Được lựa chọn 

TỔ CHỨC – CÁ NHÂN ………………… TỔ CHỨC – CÁ NHÂN 

TỔ CHỨC – CÁ NHÂN 

Không được lựa chọn 

- Điều 36 Luật khoáng sản 
- Điều 13, Điều 35 
của Nghị định 15/2012/NĐ-
CP 

KHU VỰC ĐÃ CÓ KẾT QUẢ THĂM 
DÒ, PHÊ DUYỆT TRỮ LƯỢNG 

KHU VỰC CHƯA CÓ KẾT QUẢ THĂM DÒ, 
PHÊ DUYỆT TRỮ LƯỢNG 

LẬP VÀ NỘP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THĂM DÒ 

LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ  
CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC 

KHOÁNG SẢN 

Thăm dò theo GP  

Trình phê duyệt Báo cáo kết quả thăm dò 

Thăm dò đạt mục 
tiêu,  

đủ điều kiện khai thác 

GIẤY PHÉP  
THĂM DÒ KHOÁNG 

SẢN 

- Dự án Đầu tư 
- ĐTM/CKBVMT 

- Dự án cải tạo PHMT 
- ….. 

Không phải nộp cấp quyền khai 
thác khoáng sản 

Thăm dò k đạt mục tiêu,  
k đủ điều kiện khai thác 

NỘP TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 
(1 lần, nhiều lần theo quy định của NĐ 203/2013/NĐ-CP) 

GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THEO GP 

Thuê đất để tiến hành khai thác theo tiến độ Bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ Lập và nộp Báo cáo định kỳ 1 năm/lần 

Cắm mốc giới, báo cáo chương trình kế hoạch KT Lập phê duyệt và nộp thiết kế khai thác mỏ Ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường 

v.v…. 

ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN Hình A2 : Quy trình cấp giấy phép thăm dò/khai thác khoáng sản không qua đấu giá 
Nguồn: Lại Hồng Thanh, 2022 



Xu hướng chuyển dịch năng lượng và hàm ý chính sách đối với ngành dầu khí Việt Nam

Phân tích cấu trúc, xu hướng và gánh nặng thuế tại Việt Nam: Hướng tới một hệ thống thuế

công bằng

Hướng tới một ASEAN phát triển bền vững: Cải thiện môi trường đầu tư là chìa khoá để thu

hút FDI, không phải cạnh tranh ưu đãi thuế và đất đai

Hướng tới chính sách thuế bên vững trong khu vực ASEAN: Trường hợp ưu đãi thuế thu nhập

doanh nghiệp

Chi tiêu thuế ở Việt Nam: Trường hợp Thuế thu nhập doanh nghiệp

Trốn và tránh thuế ở Việt Nam: Trường hợp Thuế thu nhập doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Báo cáo cải thiện khung pháp lý về tránh thuế của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

(FDI) tại Việt Nam – Bao gồm trường hợp Conocophillips – Parenco

Đánh giá các chính sách ưu đãi thuế trong dự thảo luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (Luật đặc khu)

Khả năng áp dụng và tác động của Thuế tài sản ở Việt Nam

Đánh giá tác động của việc tăng Thuế giá trị gia tăng lên tổng thể nền kinh tế và phúc lợi hộ

gia đình
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Liên minh Công bằng thuế Việt Nam (VATJ) được thành lập năm 2018. Liên minh bao gồm nhiều
thành viên, là các cơ quan, tổ chức và cá nhân hoạt động tích cực trong lĩnh vực kinh tế, đặc biệt
là chủ đề thuế. Mục tiêu của Liên minh là chia sẻ tầm nhìn vì một Việt Nam phát triển bền vững
thông qua các chính sách thuế đảm bảo tính công bằng. Liên minh Công bằng thuế Việt Nam
được điều phối bởi Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam (VESS).
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